
TỔNG HỢP HỒ SƠ  

XÉT CHỌN BIỂU DƯƠNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU LÀ ĐẢNG VIÊN  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LẦN I NĂM 2025 
 

A. DANH SÁCH 95 CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐỀ XUẤT CHỌN BIỂU DƯƠNG 
 

I. ĐIỀU KIỆN 

Công nhân lao động trực tiếp sản xuất; cán bộ quản lý từ cấp tổ trưởng sản xuất (hoặc tương đương) trở xuống trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế có tổ chức công đoàn, có thời gian công tác ít nhất 10 năm, được kết nạp đảng từ đủ 3 năm trở lên (tính đến ngày 30/11/2024). 

II. TIÊU CHUẨN 

1. Tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật 

2. Tiêu chuẩn về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 

a) Sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, khó; có sáng kiến cải tiến trong lao động sản xuất được người sử dụng lao động công nhận về giá trị làm 

lợi; có năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt, đóng góp tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.  

b) Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 

c) Tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn, xây 

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

d) Đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong giai đoạn 2018-2023, trong đó có ít nhất 01 năm xếp loại xuất sắc. Ưu tiên đảng viên đã 

được tặng Giấy khen về công tác Đảng. 
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1  An 

Giang 

Đỗ Thế Huy 
Bếp trưởng 

Công ty 

TNHH MTV 

TM Nhà hàng 

Khách sạn 

Hoà Bình 

1984  Trung 

cấp 

21 09/12

/2011 

2020 

2021 

0918

2048

58 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, đạo đức 

lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm 

việc tốt, luôn sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ được giao. 

2. Sáng kiến: Trong quá trình làm việc luôn nghiên cứu 

đổi mới phù hợp với tình hình điều kiện theo từng thời 

gian và công việc giao thực hiện nhiệm vụ, với đặc thù 

là phục vụ ăn uống, Sáng kiến "Ngon, đẹp, bổ dưỡng" 

đã giúp công ty tạo được thương hiệu, thu hút nhiều 

khách hàng tăng giá trị làm lợi với doanh nghiệp. Năm 
2023 được Hội đồng sáng kiến Công Ty TNHH MTV 

TM Nhà hàng công nhận giải pháp sáng kiến năm 

2023. 3 Học tập nâng cao trình độ: Tích cực học tập, 

nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp tay nghề 

chuyên môn phục vụ bếp, chuyên môn ẩm thực, phục 

vụ khách hàng chu đáo thân thiện. 4. Xây dựng công 

Khác Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt  



đoàn cơ sở: Bên cạnh đó mặt dù việc chuyên môn 

nhiều nhưng luôn gương mẫu, tiên phong đi đầu tích 

cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do 
công đoàn và doanh nghiệp phát động; tích cực tham 

gia xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh. 5. Khen thưởng: Năm 

2018, 2019, 2022, 2023: Đảng viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Năm 2020, 2021: Đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. 

2  Bà Rịa 

– Vũng 

Tàu 

 

Nguyễn Thị 

Phương 

Tuyến 
Tổ phó vệ 

sinh môi 

trường, Công 
ty CP Xây 

dựng và Phát 

triển đô thị 

Châu Đức 

 1985 12/12 20 29/12

/2014 

2018 0974

2487

74 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Có rất nhiều sáng kiến trong lao động 

sản xuất trong đó tiêu biểu là sáng kiến: Giải pháp ứng 

dụng công nghệ, mạng xã hội để điều phối, giao việc 
và tiếp nhận báo cáo kết quả nhiệm vụ của công nhân 

viên thuộc thẩm quyền quản lý hàng ngày. Qua đó, tôi 

đã tiếp kiệm được thời gian họp để phân công nhiệm 

vụ cho từng cá nhân trong Đội và việc đánh giá kết quả 

công việc kịp thời, đúng đối tượng nhằm giúp cho Ban 

lãnh đạo công ty kiểm soát được chất lượng công việc 

của từng nhân viên cụ thể. Hằng năm, giúp công ty tiết 

giảm được hơn 100 giờ công họp giao công việc, làm 

lợi gần 3,6 tỷ đồng. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn tích cực học tập để 

nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp áp dụng vào 

công việc. 
4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Là đoàn viên công đoàn 

bản thân chấp hành tốt các nội quy, quy chế của công 

ty, tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp 

công đoàn phát động. Bản thân là công nhân lao động 

trực tiếp quét dọn vệ sinh môi trường tôi luôn cố gắng 

hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thường xuyên 

nhắc nhở anh chị em trong tổ chấp hành tốt các quy 

định của công ty, nhất là vấn đề bảo hộ lao động, tinh 

thần đoàn kết, sẵn sang giúp đỡ nhau trong công việc. 

Bản thân rất tự hào góp một phần công sức cho doanh 

thu của công ty, luôn vượt mức kế hoạch đề ra. Bên 
cạnh đó luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua 

do công đoàn công ty phát động, trong nhiệm kỳ chi 

bộ 2020-2025 tổ vệ sinh đã giới thiệu được 02 quần 

chúng ưu tú kết nạp vào Đảng. 

5. Khen thưởng:  Năm 2018 được xếp loại Đảng viên 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Tổng Giám 

Môi 

trường 

– Cấp 

thoát 

nước 

Doanh 

nghiệp 

nhà 

nước 

Đạt  



đốc tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 

3  Bạc 

Liêu 

Đào Công Đà 
Tổ trưởng Tổ 
bảo trì, Công 

ty Cổ phần 

Cấp nước Bạc 

Liêu 

1983  Đại học 20 26/11

/2011 

2019 

2023 

0988

2370
02 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 
kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Trong năm 2024, tôi đã nghiên cứu cải 

tiến kỹ thuật và triển khai thành công giải pháp “Hệ 

thống Web SCADA tập trung” mang lại hiệu quả quản 

lý cho công ty, với giá trị làm lợi gần 1 tỷ đồng, được 

công ty ghi nhận và khen thưởng đột xuất. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Trong công tác chuyên 

môn tôi luôn trao dồi học hỏi nhằm nâng cao tay nghề 

và áp dụng vào thực tiển, góp phần giảm chi phí sửa 

chữa, tăng năng xuất lao động, giảm chi phí trong sản 

xuất. 
4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: Năm 2019, 2023: Đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2018, 2020, 2021, 2022: 

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến, năm 2019, 2023: Đạt 

danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, đạt thành tích tiêu 

biểu trong học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tư 

tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” trong năm 

2023 và 2024. 
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Cấp 

thoát 

nước 
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4  Bắc 

Giang 
Đỗ Thị Hiền 
Tổ trưởng, 

Công ty CP 

QLCT đô thị 

Bắc Giang 

 1974 12/12 24 12/12
/2014 

2020 
2021 

2022 

 1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Tôi luôn gương mẫu làm đúng chức trách 

nhiệm vụ, đồng thời tích cực tham mưu cho ban chỉ 

huy đội trong công tác điều hành các công việc của tổ, 

giúp tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Sáng kiến:  Tôi chủ động đề xuất sáng kiến thay đổi 

cách làm trước đây trong công tác nhổ cỏ vỉa hè công 

cộng bằng thủ công thay bằng máy cắt cỏ (quật bằng 

cước) vừa an toàn vừa tăng năng xuất lao động, giảm 

nhân công. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Không ngừng học tập để 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Là Ủy viên BCH Công 

đoàn tôi đã tích cực tham mưu đề xuất các chủ trương 

tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở, đảm bảo chế độ 

Môi 
trường– 

Cấp 

thoát 

nước 

Doanh 
nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



chính sách cho đoàn viên, người lao động. Bản thân 

luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công 

đoàn phát động và động viên chị em trong tổ tham gia, 
vận động chị em tích cực tham gia các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao do Công đoàn công ty tổ chức, 

tích cực tham gia ủng hộ đoàn viên công ty có hoàn 

cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, các quỹ nhân đạo 

từ thiện, hiến máu tình nguyện. 

5. Khen thưởng: Đã được xếp loại 3 năm liền (2020, 

2021, 2022) là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ và nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh Bắc 

Giang, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, đặc biệt năm 2018 được 

Giải Kim cương chương trình: "Cây chổi vàng" lần thứ 

Nhất của Tạp chí điện tử Môi trường Việt Nam tặng. 

5  Bắc 

Giang 
Phạm Văn 

Sơn 

Nhân viên, 

Công ty CP 

May Xuất 

khẩu Hà Bắc 

 1989 Cao 
đẳng 

15 28/10
/2017 

2023 0973
2100

20 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt, luôn sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới, khó. 

2. Sáng kiến: Có nhiều sáng kiến cải tiến trong lao 

động sản xuất, luôn nỗ lực học hỏi, đổi mới cách nghĩ, 

cách làm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, có tinh thần 

xây dựng tập thể đoàn kết, xây dựng Tổ chức công 

đoàn cơ sở vững mạnh, gương mẫu đi đầu, tham gia 

đẩy đủ các hoạt động phong trào thi đua, văn hóa, thể 

thao do Công đoàn công ty phát động. Tiêu biểu là các 

sáng kiến: "Cải tiến cách may, dán dòng dây mì cho 

công đoạn tra tay, tra đáp gấu", "Cải tiến phương pháp 

may", "Cải tiến cữ ép" áp dụng sáng kiến vào sản xuất 
đã giúp tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm góp phần 

phát triển công ty. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn tích cực học tập 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 

hoạt động, phong trào thi đua, văn hóa thể thao do 

công đoàn phát động. 

5. Khen thưởng: Với thành tích đó năm 2023 tôi được 

xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 

được LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen Lao động 

giỏi, lao động sáng tao năm 2018 và năm 2022. 
Câu nói ngắn gọn về phương trâm hành động là: Đoàn 

kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại 

thành công. 

Dệt 
may – 

Da giày 

Doanh 
nghiệp 

Tư 

nhân 

Đạt   

6  Bắc 

Kạn 

Sái Quốc 

Huy 

1973  Trung 

cấp 

20 26/5/

2005 

2018 

2021 

0209 

3878 

694 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt, luôn sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới, khó. 

Môi 

trường– 

Cấp 

Doanh 

nghiệp 

Đạt   



Tổ trưởng Tổ 

vận hành sản 

xuất nước 
sạch Nhà máy 

cấp nước TP 

Bắc Kạn trực 

thuộc Công ty 

cổ phần cấp 

thoát nước 

Bắc Kạn 

2022 

2023 

2. Sáng kiến: Đã tham mưu cho quản lý Nhà máy cần 

thông báo số điện thoại nóng cho các khách hàng được 

biết khi có sự cố lớn không đảm bảo cung cấp đầy đủ 
nước sạch cho khách hàng. Với những giải pháp trên, 

trong năm qua từ năm 2018-2023 tỉ lệ thất thoát của 

nhà máy đã giảm từ 22% về 20%, đến năm 2023 tỉ lệ 

thất thoát giảm từ 20% về 18%; Suất tiêu hao điện 

giảm từ 0,66 kw/m3 năm 2019 xuống còn 0,63 kw/m3 

nước thương phẩm năm 2020, chênh lệch giảm được 

0,03 kw/m3 chi phí điện năm 2020 giảm 46 triệu đồng 

so với năm 2019. Đã được Chủ tịch kiêm Giám đốc 

Công ty công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 

với đề tài “Giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả công 

tác vận hành máy bơm nước trong sản xuất nước sạch” 
tại Quyết định số 467/QĐ-CTN ngày 31/12/2020 của 

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn tích cực học tập 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 

hoạt động, phong trào thi đua, văn hóa thể thao do 

công đoàn phát động. 

5. Khen thưởng: Năm 2018, 2021, 2022, 2023, được 

chi bộ xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. 

thoát 

nước 

Nhà 

nước 

7  Bắc 

Ninh 

Nguyễn Văn 

Chiến  
Công nhân 
Công ty cổ 

phần nước 

sạch Bắc Ninh 

1970  12/12 26 12/9/

1998 

2019 

2020 

2021 
2022 

2023 

2024 

3581

2780

2 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt, luôn sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới, khó. 
2. Sáng kiến: Thay thanh nghe Inox bằng thanh nghe 

nhôm để khi nghe âm lượng được nghe rò rỉ đại trà các 

thiết bị van, cứu hỏa, đồng hồ khách hàng để phát hiện 

nhanh các sự cố bục vỡ. Dùng máy nghe rò rỉ nghe về 

ban đêm trên các tuyến cấp nước, khoanh vùng định vị 

để công tác đào phá nhỏ và nhanh nhất. Do vậy mà thất 

thoát của công ty đã vượt được kế hoạch được giao, áp 

lực nước trên mạng lưới cấp nước cũng được cải thiện. 

Đồng thời trong nhóm chống thất thoát thường xuyên 

trao đối kinh nghiệm khi nghe và phân tích kỹ năng 

phát hiện rò rỉ được nhanh và chính xác hơn. Ngoài 
công việc, còn tích cực tham gia các phong trào, " 

Cuộc thi tìm hiều của cựu chiến binh, công đoàn" đóng 

góp ý kiến để công đoàn phòng, công ty trong sạch và 

vững mạnh hơn. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn tích cực học tập 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Môi 

trường– 

Cấp 
thoát 

nước 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 
nước 

Đạt   



4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 

hoạt động, phong trào thi đua, văn hóa thể thao do 

công đoàn phát động. 
5. Khen thưởng: Được chi bộ xếp loại đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm 

8  Bến  

Tre 

Huỳnh Thị 

Thuý An 

Công nhân 

kiểm hàng 

Công ty 

TNHH MTV 

Pungkook 

Bến Tre 

 1988 Cao 

đẳng 

13 10/01

/2010 

2019 

2020 

2021 

9092

7437

2 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ và 

công ty giao cho.  

2. Sáng kiến: Có sáng kiến, cải tiến trong lao động sản 

xuất được người sử dụng lao động công nhận về giá trị 

làm lợi; có năng suât lao động cao, cụ thê được Ban 

Giám Đôc trao khen thưởng 7S tại nơi làm việc. Trong 

công việc góp phần cho sản xuất tăng năng suất và chất 

lượng hàng hóa. 
3. Học tập: Luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công việc để hoàn thành công việc một cách nhanh 

chóng, chính xác.  

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Luôn cùng BCH Công 

đoàn phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn chăm lo 

đời sống vật chất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

CNLĐ, luôn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của NLĐ để 

đề xuất Ban Giám đôc công ty tạo điều kiện tốt nhất 

để họ yên tâm sản xuất và cống hiến lâu dài, vì thế tôi 

luôn nhận được sự tín nhiệm tin tưởng từ phía lãnh đạo 

và anh chị em công ty. 
5. Khen thưởng: Đạt thành tích trong thực hiện thi đua 

sản xuất góp phần tăng năng suất và chất lượng hàng 

hóa, được ban giám đốc khen thưởng ngày 9/9/2024, 

với thành tích sản xuất hiệu quả và chất lượng. 

Dệt 

may – 

Da giày 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   

9  Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Mỹ Duyên 

Bí thư chi bộ 

VSIP1, Công 

ty TNHH 

Wonderful Sài 

Gòn Elextrics 

 1983   28/1/

2011 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

9622

2322

8 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Cải thiện nâng khoảng cách máy test" 

giúp người lao động thao tác thuận lợi trong sản xuất, 

tăng hiệu xuất lao động trong công đoạn; sáng kiến 

"Nâng cao hiệu xuất công đoạn gắn gá đỡ" giúp rút 

ngắn thời gian hoàn thành sản phẩm từ 0,521 phút 
xuống còn 0,045 giây 1 sản phẩm. 

3. Học tập: Luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công việc để hoàn thành công việc một cách nhanh 

chóng, chính xác. 

Điện  

tử 

Doanh 

nghiệp 

Tư 

nhân 

Đạt   



4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Luôn định hướng phát 

triển các đảng viên mới phối hợp với BCH Công đoàn 

đào tạo bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kế thừa phát 
triển đảng. 

5. Khen thưởng: Bản thân cùng với BCH Công đoàn 

chăm lo tốt đời sống tinh thần cho đoàn viên, người 

lao động.  

10  Bình 

Dương 

Lại Thế Phúc 
Nhân viên, 

Công ty 

TNHH Quốc 

tế Chutex 

1982  Cao 

đẳng 

14 09/9/

2020 

2022 

2023 

2024 

9670

9932

2 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Bản thân luôn đặt mình trong tập thể, tôn 

trọng pháp luật, nỗ lực học tập và rèn luyện, tu dưỡng 

đạo đức, lối sống theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

2. Sáng kiến: Trực tiếp kiểm đếm giám sát hàng xuất 

nhập; sáng kiến "Tuần tra các khu vực nhạy cảm dễ 

xảy ra cháy nổ" giúp công ty không thất thoát hàng 
hóa, mang lại hiệu quả thiết thực được Ban Giám đốc 

công ty ghi nhận và khen thưởng.  

3. Học tập: Luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công việc để hoàn thành công việc một cách nhanh 

chóng, chính xác. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Luôn định hướng phát 

triển các đảng viên mới phối hợp với BCH Công đoàn 

đào tạo bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kế thừa phát 

triển đảng. 

5. Khen thưởng: Đảng bộ KCN Sóng Thần, LĐLĐ tỉnh 

Bình Dương tặng Bằng khen và Giấy khen. 

Dệt 

may – 

Da giày 

Doanh 

nghiệp 

Tư 

nhân 

Đạt   

11  Bình 

Định 

Mai Trung 

Hưng 

Tổ trưởng bảo 

trì - Phân 

xưởng Động 

lực, Chi 

nhánh Công 

ty Cổ phần 

Bia Sài Gòn - 

Miền Trung 

tại Quy Nhơn 

1973  Đại học 28 02/10
/2004 

2019 
2020 

2021 

2022 

9053
4053

4 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Bản thân luôn đặt mình trong tập thể, tôn 

trọng pháp luật, nỗ lực học tập và rèn luyện, tu dưỡng 

đạo đức, lối sống theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

2. Sáng kiến: Là Tổ trưởng bảo trì - Phân xưởng Động 

lực, tôi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính 

năng động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, 

quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Trong nhiều năm qua được Ban quản đốc phân xưởng 

tin tưởng giao nhiệm vụ phân công, thi công cải tạo 

một số thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng như: Cải tạo 
hầm nước sơ bộ tách rác máy rửa chai chuyền 15.000 

chai/giờ. Chế tạo bộ gia nhiệt nước nóng từ việc tận 

dụng hơi flast của nồi nấu hoa. Cải tạo Tank chứa nước 

tận thu nguồn nước rửa bã nồi lọc tái sử dụng lại. Lắp 

mới bộ van giảm áp cấp hơi nóng chuyền chiết 10.000 

Khác Doanh 
nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   



chai/h. Đã tham gia một  đề tài sáng kiến được Chi 

nhánh, công ty ghi nhận với tên đề tài “Điều chỉnh áp 

hơi nóng cấp cho các hộ tiêu thụ”. 
3. Học tập: Luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công việc để hoàn thành công việc một cách nhanh 

chóng, chính xác. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Luôn định hướng phát 

triển các đảng viên mới phối hợp với BCH Công đoàn 

đào tạo bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kế thừa phát 

triển đảng. 

5. Khen thưởng: Được nhận bằng khen của UBND tỉnh 

Bình Định năm 2019, 2022; bằng khen của LĐLĐ tỉnh 

Bình Định năm 2023. 

12  Bình 

Phước 
Nguyễn Thị 

Mai Chi 

Tổ trưởng 

Tuân thủ trách 

nhiệm xã hội, 

Công ty 

TNHH New 

Apparel Far 

Eastern (Việt 

Nam), Chi uỷ 

viên Chi bộ 

Công đoàn 

KCN ĐX - 
ĐP 

 1993 Đại học 10 01/33
/2021 

2022 
2023 

2024 

3764
01191 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Bản thân luôn đặt mình trong tập thể, tôn 

trọng pháp luật, nỗ lực học tập và rèn luyện, tu dưỡng 

đạo đức, lối sống theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

2. Sáng kiến:  

- Sáng kiến 1: Tham mưu xây dựng quy chế hoạt động, 

thành lập "Mạng lưới tuyên truyền viên an toàn" với 

dự án về chăm sóc sức khỏe cho nữ giới và tuyên 

truyền các kiến thức an toàn cho NLĐ. Tuyên truyền 

viên được tập huấn, đào tạo từ các chuyên gia chăm 

sóc sức khỏe và bác sỹ với tổng chi phí cho dự án hơn 

173 triệu đồng. 
- Sáng kiến 2: Nhằm mong muốn đẩy mạnh, nâng cao 

ý thức bảo vệ môi trường của CB-CN V trong cong ty, 

tuyên truyên lan tỏa hình ảnh đẹp đên người dân địa 

phương và các công ty lân cận. Tham mưu cùng Ban 

giám đốc xây dựng hoạt động "Thứ bảy xanh cùng 

FENV", hoạt động được diễn ra theo hàng quý. Tập 

hợp đại diện CB-CNV từ các phòng ban với số lượng 

từ 30- 50 người. Chia làm 3 tổ để nhặt rác xung quanh 

khu vực ngoài công ty hay được gọi là khuôn viên khu 

công nghiệp. Hoạt động động luôn nhận được sự quan 

tâm và tham gia của lãnh đạo công ty, và cũng là sự 
cam kết bền vững của cấp lãnh đạo công ty về trách 

nhiệm xã hội cộng đồng. 

- Sáng kiến 3: Tham mưu và phối hợp với Ban giám 

đốc huy động nguồn quỹ từ khách hàng và doanh 

nghiệp xây dựng các dự án nước sạch, nhà vệ sinh học 

đường cho các trường tiểu học, trung học cơ sở có 

Dệt 
may – 

Da giày 

Doanh 
nghiệp 

FDI 

Đạt   



hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Liên 

hệ với các ban ngành, chính quyên địa phương, tìm 

kiếm những địa điêm, những đôi tượng phú hợp để 
triển khai dự án. 

3. Học tập: Luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công việc để hoàn thành công việc một cách nhanh 

chóng, chính xác. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Luôn định hướng phát 

triển các đảng viên mới phối hợp với BCH Công đoàn 

đào tạo bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kế thừa phát 

triển đảng. 

5. Khen thưởng: Nhiều Bằng khen của các cơ quan, 

bàn ngành tỉnh Bình Phước, LĐLĐ tỉnh...  

13  Bình 

Thuận 
Đinh Thị 

Hồng Duyên 

Chi ủy viên 

chi bộ, nhân 

viên, Tổ phó 

tổ Công đoàn, 

phòng Hành 

chính – Quản 

trị, Công ty 

TNHH Xổ số 

kiến thiết tỉnh 

Bình Thuận 

 1988 Đại học 13  08/5/
2016 

2021 
 2022 

 2023 

9877
2535

3 

1. Phẩm chất chính trị: Đồng chí và gia đinh luôn chấp 
hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước. 

2. Sáng kiến:  

 - Giải pháp, sáng kiến năm 2018: Xây dựng biểu mẫu 

"Bảng tổng hợp để đối chiếu, thanh toán vé trúng 

thưởng" thống kê các số liệu chi tiết trong một đợt trả 

thưởng. 

 - Giải pháp, sáng kiến năm 2019: Tham gia đóng góp 

vào mẫu thiết kế, in vé truyền thống phát hành năm 

2019. 

 - Giải pháp, sáng kiến năm 2020: Lãnh đạo Phòng 

phân công theo cặp hỗ trợ qua lại giữa 02 bộ phận; 
kiểm soát vé trúng thưởng ban đầu và đối soát dán cùi 

giải tám. 

 - Giải pháp, sáng kiến năm 2021: "Hoàn thiện công 

đoạn đẩy nhanh tiến độ phúc tra, kiểm soát vé trúng 

thưởng tồn đọng trong các dịp nghỉ lễ, Tết, tham quan, 

nghỉ dưỡng hàng năm". 

- Giải pháp, sáng kiến năm 2022: Chi trả thưởng các 

giải nhỏ cho khách hàng lĩnh thưởng vé truyền thống 

tại Văn phòng Công ty. 

- Giải pháp, sáng kiến năm 2023: Đẩy nhanh tiến độ 

phúc tra, kiểm soát vé trúng thưởng và quản lý chặt 
chẽ cùi vé trúng thưởng giải Sáu (400.000đ) và giải 

Bảy (200.000đ).  

3. Học tập, nâng cao trình độ: Luôn có tinh thần học 

hỏi, trau dồi kiến thức và học tập nâng cao trình độ, 

chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao. 

Khác Doanh 
nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 

phong trào thi đua do công đoàn cơ sở và công đoàn 

cấp trên phát động. 
5. Khen thưởng: 

- Năm 2018, 2019, 2020: Đảng viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

- Năm 2021, 2022, 2023: Đảng viên hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 

* Hình thức khen thưởng: 

Về công tác Đảng: 

- Các năm 2018, 2020, 2023, đồng chí đều được Giấy 

khen "Cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc "Học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" của Đảng ủy Công ty TNHH XSKT Bình 
Thuận. 

 - Năm 2021, 2022: Giấy khen "Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ" năm 2021 của Đảng ủy Công ty TNHH 

XSKT Bình Thuận. 

- Giấy khen của Đảng ủy Khối, khen thưởng cá nhân 

"Điển hình tiên tiền trong việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 

2021 - 2023" của BTV Đảng ủy Khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận 

14  Cà  

Mau 

Dương Thị 

Phương Anh 
Tổ trưởng tổ 

thống kê, 
Công ty CP 

XNK Thủy 

sản Năm Căn 

 1984 Đại học 22 20/7/

2013 

2023 

2024 

0943

0909

34 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chi bộ và 

công ty giao cho.  
2. Sáng kiến: Tích cực phát huy sáng kiến áp dụng vào 

quá trình sản xuất tiết kiệm chi phí tăng giá trị lợi 

nhuận cho công ty, tiêu biểu là sáng kiến Thẻ nilong 

thay thế Thẻ giấy trong sản xuất để tái sử dụng lại, tiết 

kiệm sử dụng bao bì, tận dụng bao bì đã sử dụng qua 

đó hàng năm tiết kiệm cho Công ty hơn 200 triệu đồng.  

3. Học tập: Luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công việc để hoàn thành công việc một cách nhanh 

chóng, chính xác. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Luôn cùng BCH Công 
đoàn phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn chăm lo 

đời sống vật chất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

CNLĐ, luôn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của NLĐ để 

đề xuất Ban Giám đôc công ty tạo điều kiện tốt nhất 

để họ yên tâm sản xuất và cống hiến lâu dài, vì thế tôi 

Khác Doanh 

nghiệp 

nhà 

nước 

Đạt   



luôn nhận được sự tín nhiệm tin tưởng từ phía lãnh đạo 

và anh chị em công ty.  

5. Khen thưởng: Liên tục nhiều năm liền tôi được 
LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh Cà mau tặng Bằng khen, đặc 

biệt tôi còn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023. 

15  Cao 

Bằng 

Phan Văn 

Lĩnh 
Phó Bí thư chi 

bộ, Đội 

trưởng quản 

lý mạng lưới 

Công ty 

TNHH MTV 

Cấp nước Cao 
Bằng 

1981  Trung 

cấp 

21 05/8/

2014 

 0915

7873

89 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt.  

2. Sáng kiến: Trong quá trình công tác có nhiều sáng 

kiến đề xuất cải tiến kỹ thuật cụ thể như: Đề xuất kết 

cấu lại một số mạng lưới, thay thế tuyến ống cho phù 

hợp với thực tế, giảm tỷ lệ thất thoát nước đáng kể so 

với năm trước đó. Đặc biệt năm 2024 là "Giải pháp 

xúc xả đường ống cấp nước bằng quả mút tự chế" giúp 
tiết kiệm chi phí, phù hợp với hệ thống cấp nước miền 

núi tại Cao Bằng được công ty đánh giá cao. 

3. Học tập: Luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công việc để hoàn thành công việc một cách nhanh 

chóng, chính xác. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Năm 2023 được tín 

nhiệm bầu vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, 

cá nhân cùng BCH tham gia góp ý vào hoạt động quản 

trị công ty:  Hàng năm triển khai tốt Hội nghị Người 

lao động, ký kết và thực hiện tốt nội dung thỏa ước lao 

động tập thể, tổ chức được nhiều hoạt động văn hóa 
văn nghệ, chăm lo cho người lao động, cùng BCH 

Công đoàn triển khai thực hiện nề nếp sinh hoạt, cụ thể 

hoa Nghị quyết của Đảng, Công đoàn thành các 

chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình 

của đơn vị. 

5. Khen thưởng: 05 năm liền từ năm 2020 - 2024 đồng 

chí đều là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 

nhận được nhiều bằng khen của Đảng bộ cơ sở, của 

công ty và bằng khen chuyên đề của LĐLĐ tỉnh Cao 

Bằng. 

Môi 

trường– 

Cấp 

thoát 

nước 

Doanh 

nghiệp 

nhà 

nước 

Đạt   

16  Cần 

Thơ 
Huỳnh Tấn 

Tuyến 

Công nhân kỹ 

thuật, Tổ Cơ 

điện phòng Kỹ 

1978  Đại học 23 12/12

/2010 

2022 0919

1444
16 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, đạo đức 

lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm 
việc tốt. Trong 5 năm qua bản thân là một đoàn viên 

công đoàn xuất sắc, luôn tạo dựng tinh thần đoàn kết 

thông qua việc tham gia các hoạt động giao lưu văn 

hóa thể thao. Trong công tác Đảng với vai trò chi ủy 

viên đã cùng BCH định hướng phát triển đảng viên 

Môi 

trường 
– Cấp 

thoát 

nước 

Doanh 

nghiệp 
nhà 

nước 

Đạt   



thuật – Công ty 

CP Cấp thoát 

nước Cần Thơ 

 

mới, hướng dẫn các đảng viên trong chi bộ phát huy 

khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

2. Sáng kiến:  Là một kỹ thuật viên với tinh thần trách 
nhiệm cao và sự sáng tạo không ngừng, luôn hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Trong thời gian từ 

năm 2018 - 2023 phát huy được 6 sáng kiến, giải pháp 

kỹ thuật giúp tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất nâng 

cao chất lượng và hiệu quả kinh tế được công ty đánh 

giá cao, trong đó nổi trội là sáng kiến: " Điều khiển, 

giám sát van điện xả bùn bằng tủ điện điều khiển".  

3. Học tập nâng cao trình độ: Không tự mãn với thành 

tích đã đạt được bản thân tiếp tục cố gắng học tập, nâng 

cao trình độ chuyên môn để đóng góp được nhiều hơn 

cho công ty. 
4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Phối hợp cùng với Công 

đoàn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kế 

thừa phát triển Đảng. 

5. Khen thưởng: Từ năm 2018 - đến 2023 được công 

ty, BCH Đảng bộ, Công đoàn công ty tặng nhiều Bằng 

khen và Giấy khen. 

17  Đà 

Nẵng 

Phan Thị 

Hường 
Tổ trưởng sản 

xuất, Công ty 

CP Thủy sản 

và Thương 

mại Thuận 
Phước 

 1975  28 03/3/

2012 

2019 

2020 

2023 

0909

3981

05 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, đạo đức 

lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm 

việc tốt.  

2. Sáng kiến: Luôn hưởng ứng các phong trào thi đua: 

Tiết kiệm điện, nước; manh dạn đề xuất 02 sáng kiến 

" Ứng dụng vặt đầu tôm bằng ống ngón tay inox" " 

Chuyển đổi mô hình khoán chung sản phẩm theo dây 
truyền sản xuất sang làm riêng cho từng người" được 

công ty đánh giá cao. 

3. Học tập: Không ngừng học tập, nâng cao trình độ 

chuyên môn, để làm việc đóng góp nhiều hơn cho công 

ty. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Từ 2005 đến nay bản 

thân được công ty giao trọng trách Tổ trưởng, với tinh 

thần đoàn kết, giúp đỡ tôi luôn nhận được sự tín nhiệm 

cao của tập thể, bản thân cùng chị em công nhân trong 

tổ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất được Ban 

Giám đốc công nhận " Tập thể lao động xuất sắc năm 
2022" "Tập thể Lao động giỏi năm 2023". 

5. Khen thưởng: Nhận được Giấy khen Đảng viên 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; 2020; 2023, 

năm 2024 đạt "Cán bộ công đoàn tiêu biểu đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào đổi mới sáng tạo hiệu 

quả lần thứ III năm 2024". 

Khác Doanh 

nghiệp 

Tư 

nhân 

Đạt   



18  Đắk 

Lắk 

H Chuyên 

Niê 
Công nhân, 
Công ty CP 

Cao su Đắk 

Lắk- Nông 

trường Cuôr 

Đăng 

 1990 Cao 

đẳng 

10 06/10

/2017 

2021 

2022 

2023 
2024 

0334

6689

65 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, đạo đức 

lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm 

việc tốt. 
 2. Sáng kiến: " Áp dụng kỹ thuật kiến thiết cơ bản 04 

trồng" Kết quả với diện tích vườn cây 03 ha nhiều năm 

liền đạt loại A và được công ty ghi nhận đánh giá hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3. Học tập nâng cao trình độ: đồng chí luôn nỗ lực học 

tập để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, vận 

dụng vào lao động sản xuất mang lại hiệu quả cho công 

ty. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 

phong trào thi đua do công đoàn phát động; tích cực 

tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn 
cơ sở vững mạnh. Với vai trò là ủy viên BCH công 

đoàn bản thân luôn cố gắng phát huy tinh thần tập thể, 

phối hợp với BCH tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập 

thể qua đó tuyên truyền, giáo dục phổ biến các chủ 

trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

đồng thời tổ chức các các phong trào ở tổ công đoàn 

tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên tham gia. 

5. Khen thưởng:  5 năm liền từ năm 2019 - 2023 đạt 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen của 

Tổng Giám đốc công ty. 

Khác Doanh 

nghiệp 

nhà 
nước 

Đạt   

19  Đắk 

Nông 

Nguyễn 

Thành Viên 
Ủy viên BCH 

Đảng ủy, 

Công ty 

TNHH MTV 

khai thác công 

trình thủy lợi 

Đắk Nông 

1988  Đại hoc 13 29/11

/2013 

2020 

2021 

2022 
2023 

0973

2065

76 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 
2. Sáng kiến: "Triển khai số hóa vị trí công trình thủy 

lợi trên nền ứng dụng Google Earth" để phục vụ công 

tác quản lý, vận hành công trình, thực hiện xây dựng 

bản đồ khu tưới trên trên bản đồ số phục vụ công tác 

tưới tiêu, quản lý diện tích tưới tiêu, cấp nước phục vụ 

sản xuất. Sáng kiến giúp công ty vận hành hệ thống 

khoa học, tiết kiệm chi phí, gia tăng giá trị làm lợi cho 

công ty. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Với vị trí là Trưởng 

phòng Quản lý công trình, luôn nỗ lực không ngừng 

học tập nâng cao trình độ chuyên môn để tổ chức thực 
hiện công tác tham mưu,  phát huy năng lực và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Với vị trí Phó Bí thư chi 

bộ 1, Trưởng ban thanh tra nhân dân, đã tham mưu cho 

cấp ủy ban hành chương trình kiểm tra giám sát trong 

nhiệm kỳ, triển khai công tác, sinh hoạt định kỳ hoặc 

Khác Doanh 

nghiệp 

nhà 
nước 

Đạt   



đột xuất, cung BCH Công đoàn cơ sở thực hiện tốt 

công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của 

đoàn viên, công nhân lao động, hàng năm được Công 
đoàn cấp trên xếp loại Công đoàn cơ sở hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. 

5. Khen thưởng: Trong giai đoạn từ 2018 - 2023 đều 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó có 4 năm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ (2020, 2021, 2022, 2023) và 

nhiều Giấy khen của của Ban Giám đốc, Công đoàn cơ 

sở công ty. 

20  Điện 

Biên 

Nguyễn Văn 

Đại 

Tổ trưởng sản 

xuất, Công ty 

CP Chế biến 
nông sản Điện 

Biên 

1974   17 15/01

/2006 

2019 0769

0368

63 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, đạo đức 

lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm 

việc tốt.  

2. Sáng kiến: Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 

luôn sẵn sàng đảm nhận công việc mới, khó có nhiều 
sáng kiến, cải tiến trong lao động góp phần tăng năng 

xuất, chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

doanh nghiệp, được Ban Giám đốc công ty đánh giá 

cao. Tiêu biểu là các sáng kiến "Ứng dụng tái sử dụng 

phế phụ phẩm nông nghiệp cho đồng ruộng năm 2019" 

" Giải pháp ưng dụng một số biện pháp bảo hộ lao 

động khi tham gia sản xuất trên đồng ruộng năm 2021" 

" Giải pháp trồng cây vụ ba, nâng cao năng xuất, cải 

tạo đất, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp". 

3. Học tập nâng cao trình độ: Không ngừng học tập để 

nâng cao trình độ chuyên môn vận dụng vào công tác. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Nhiều năm liền tôi được 
Chi bộ công nhận là đảng viên công nhân tiêu biểu là 

tấm gương khích lệ để các công nhân phấn đấu trở 

thành đảng viên. Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn bộ 

phận cùng BCH công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, quan tâm làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ 

quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao 

động, luôn sáng tạo, đổi mới trong hoạt động công 

đoàn. 

5. Khen thưởng:  Từ năm 2018 - 2023 tôi được Đảng 

ủy, Công đoàn cơ sở và Công ty tặng Giấy khen. 

Khác Doanh 

nghiệp 

nhà 

nước 

Đạt   

21  Đồng 

Nai 

Dương Công 

Khuê 
Công nhân, 

Công ty 

TNHH Cơ khí 

động lực Toàn 

Cầu 

1983  Trung 

cấp 

20 15/5/

2015 

2018 

2019 
2020 

2021 

2022 

0935

1591
46 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, đạo đức 

lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm 
việc tốt. 

2. Sáng kiến: Trong những năm qua có nhiều sáng kiến 

cải, tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng và năng xuất lao 

động góp phần phát triển công ty, tiêu biểu như sáng 

kiến: " Gá chống xoay, lắc khi sản xuất Ride Plate" làm 

Cơ khí Doanh 

nghiệp 
Tư 

nhân 

Đạt   



nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp ổn định trong sản 

xuất; sáng kiến "Cải tiến gá ép Pin 4097" giúp công 

nhân dễ thao tác, nâng cao năng xuất và hiệu quả làm 
việc.  

3. Học tập nâng cao trình độ: Không ngừng học tập 

nâng cao trình độ tay nghề áp dụng vào công việc của 

công ty. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Luôn là đảng viên 

gương mẫu, tận tâm với công việc, chủ động tích cực 

tham gia các phong trào thi đua, văn hóa, thể thao do 

Công đoàn công ty phát động, chủ đông tham mưu với 

Ban Giám đốc các vân đề liên quan đến đời sống của 

người lao động để từ đó có phương án giúp đỡ và Ban 

Giám đốc đưa ra các quyết định hợp lý, tránh những 
phản ứng của người lao động, khiếu kiện vượt cấp và 

đình công bất hợp pháp. Tranh thủ sự tin tưởng của 

Ban Giám đốc để gần gũi trình bày với người nước 

ngoài hiểu sâu hơn về các chủ trương của Đảng, vai 

trò của tổ chức Công đoàn để người nước ngoài hiểu 

và ủng hộ. Trong hoạt động công đoàn tôi hỗ trợ BCH 

Công đoàn tổ chức thành công các hoạt động văn nghệ, 

thể dục thể thao, giúp người lao động tái tạo lại năng 

lượng sau những giờ lao động mệt mỏi. 

5. Khen thưởng:  5 năm liền từ năm 2018 - 2022 được 

công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tặng 
Bằng khen, và năm 2024 tôi được bầu vào chi ủy Chi 

bộ đảng công ty nhiệm kỳ 2025 - 2028. 

22  Đồng 

Nai 

Nguyễn Đình 

Tứ 
Tổ trưởng 

chuyền sản 

xuất, Công ty 

CP TKG 

Taekwang 

vina 

1988   18 04/5/

2021 

2023 

2024 

0368

4251

57 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, đạo đức 

lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm 

việc tốt. 

2. Sáng kiến: " Thay đổi mã số máy cắt móng Thomson 

Nike Star 4NN PS" "Chỉnh sửa patem và ghép dao lại" 

giúp cung cấp đầy đủ sản lượng cho các công đoạn tiếp 

theo được Ban Giám đốc đánh giá cao. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn nỗ lực học tập nâng 

cao trình độ để làm việc tốt hơn. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 
phong trào do Công đoàn công ty phát động như: Tặng 

quà cho người lao động khó khăn; Tổ chức Giải bóng 

đá nam, nữ hàng năm; Hội thao chào mừng ngày 8/3, 

20/10... 

5. Khen thưởng: Được công nhận là đảng viên xuất sắc 

Dệt 

may – 

Da giày 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   



năm 2023, 2024 và nhiều bằng khen của Liên đoàn 

Lao động tỉnh Đồng Nai. 

23  Đồng 

Tháp 

Nguyễn Tấn 

Đạt 
Tổ phó Tổ 

bảo trì, Công 

ty CP XNK Y 

tế Domesco 

1985  Đại học 16 27/10

/2006 

2022. 

2023 

0918

7774
95 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 
kỷ luật tốt. Luôn sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ 

mới, khó khăn khi được lãnh đạo phân công.  

2. Sáng kiến: Có rất nhiều sáng kiến, cải tiến trong lao 

động sản xuất mang lại nhiều giá trị làm lợi được Ban 

Giám đốc công ty ghi nhận và đánh giá cao, tiêu biểu 

là sáng kiến "Cải tiến nâng công xuất máy lắc mẫu từ 

4,2 lít/mẻ lên 17,5 lít/ mẻ rút ngắn thời gian nhân giống 

và tăng sản lượng nấm" sáng kiến "Thiết kế máy rửa 

hộp trong sản xuất Đông trùng hạ thảo" rút ngắn 1/2 

thời gian vệ sinh hộp góp phần tăng năng xuất lao 

động.  
3. Học tập nâng cao trình độ: Tích cực tu dưỡng, rèn 

luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng 

nghề nghiệp để áp dụng vào công việc, qua đó nâng 

cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công 

nghiệp, hoàn thiện bản thân 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Bên cạnh đó bản thân 

luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua "Lao 

động giỏi" "Lao động sáng tạo các phong trao văn hóa, 

thể thao do Công đoàn phát động.  

5. Khen thưởng: Với những thành tích đó năm 2022, 

2023 đã được BCH Đảng bộ công ty tặng Giấy khen 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBND tỉnh Đồng Tháp 
tặng bằng khen. 

Khác Doanh 

nghiệp 
Tư 

nhân 

Đạt   

24  Gia  

Lai 

Huỳnh Quốc 

Tuấn 

Tổ trưởng, Tổ 

Ly tâm, Nhà 

máy Đường 

An Khê - 

Công ty CP 

Đường Quảng 

Ngãi 

1978  Trung 

cấp 

24 10/4/

2009 

2022 0986

8056

86 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Với nhiệm vụ Tổ trưởng điều hành 02 dây 

truyền ly tâm RE, RS sản xuất đường bản thân luôn nỗ 

lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

2. Sáng kiến: sáng kiến cải tiến kỹ thuật "Thu gom hệ 

thống thu hồi ống hơi thứ nồi nấu" " Lắp mới hệ thống 

van điều áp tự động cho khu ly tâm" giúp tiết kiệm chi 

phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh doanh được Hội đồng 

sáng kiến công ty đánh giá cao. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn tự giác học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh, luôn nâng 

cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, 

áp dụng khoa học kỹ thuật vào công việc được giao, 

luôn có ý thức xây dựng tập thể  đoàn kết để cùng nhau 

phát triển. 

Khác Doanh 

nghiệp 

Tư 

nhân 

Đạt   



4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Thực hiện tốt các phong 

trào thi đua của Công đoàn như văn hóa văn nghệ, 

TDTT, phát huy truyền thống tương thân tương ái, vận 
động đóng góp xây dựng các quỹ đền ơn đáp nghĩa, 

giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn, phụng 

dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng cũng như giúp đỡ các 

hoàn cảnh khó khăn trong CBCNLĐ Nhà máy. 

5 Khen thưởng: Từ năm 2020 - 2023 bản thân luôn 

được công nhân là Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhận được 

nhiều Bằng khen của Đảng ủy và Ban Giám đốc công 

ty. 

25  Hà 

Giang 

Đào văn 

Cảnh 
Trưởng phòng 

Tổ chức hành 
chính, Công 

ty CP Cơ khí 

và Khoáng 

sản Hà Giang 

1968  Đại học 31 28/4/

2005 

2022 

2023 

0915

3956

29 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 
2. Sáng kiến: Đề xuất Ban Giám đốc công ty, khai thác 

đến đâu, trồng lại rừng ngay trên diện tích đó, không 

để đất đai bị hoang hóa. Chính vì vậy, trong những năm 

qua, công ty đã trồng được 8 ha rừng, duy trì diện tích 

phủ xanh đất trống, đảm bảo môi trường, được Ban 

Giám đốc ghi nhận, địa phương đánh gái cao. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Nỗ lực học tập những 

kiến thức cơ bản để áp dụng vào thực tế bố trí, sắp xếp 

trình tự các bước thực hiện công việc được giao một 

cách bài bản, khoa học, tiết kiệm thời gian, nguyên 

nhiên vật liệu nâng cao năng xuất, chất lượng sản 

phẩm.  
4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tham mưu cho Ban 

Giám đốc trong việc xây dựng nội quy, kỷ luật lao 

động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Là một đảng 

viên tôi cùng Chi bộ đoàn kết gắn bó tạo thành một tập 

thể thống nhất trong mọi hoạt động, phối hợp với công 

đoàn cơ sở phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện tạo nguồn 

phát triển đảng cho Chi bộ trong 5 năm qua đã giới 

thiệu 5 đoàn viên ưu tú với Đảng xem xét kết nạp. Bản 

thân luôn hưởng ứng tham gia các hoạt động văn hóa, 

thể thao, phong trào thi đua do các cấp công đoàn tổ 

chức và vận động cán bộ, đoàn viên người lao động 
hưởng ứng ủng hộ đồng bào miền trung, các tỉnh miền 

núi phía bắc bị ảnh hưởng bão lụt với số tiền trên 15 tỷ 

động.  

5. Khen thưởng: Với những cố gắng nỗ lực đã được 

Ban Giám đốc công ty khen thưởng Chiến sĩ thi đua 

cơ sở 6 năm liền từ 2018 - 2023. 

Cơ khí Doanh 

nghiệp 

nhà 

nước 

Đạt   



26  Hà 

Nam 

Nguyễn Văn 

Đồng 

Tổ trưởng 
quản lý nhóm 

sản xuất 

KAIZEN, Cty 

TNHH Hệ 

thống dây dẫn 

Sumi VN 

1978  Trung 

cấp 

14 19/5/

2004 

2019 

2020 

2021 

9632

92711 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 
mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Từ năm 2019 - 2024 đã hoàn thành 3463 

cải tiến được thực thi đi vào hoạt động áp dụng cho 

toàn nhà máy. Kế hoạch SX của Cty tăng từ 304 kmh 

lên 500 kmh đứng số một của các Cty trong Tập đoàn, 

được Tập đoàn khen thưởng đặc biệt về hoạt động cải 

tiến.   

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ.  

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Luôn hưởng ứng tham 

gia các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào thi đua 
do các cấp công đoàn tổ chức và vận động cán bộ, đoàn 

viên người lao động hưởng ứng. 

5. Khen thưởng: Được khen thưởng đặc biệt về hoạt 

động cải tiến.  

Điện  

tử 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   

27  Hà Nội Trần Quang 

Khải 

Bí thư Chi bộ, 

Chủ tịch Công 

đoàn, Tổ 

trưởng phòng 

mài đánh 

bóng Công ty 

TNHH điện  
Fujikin  Việt 

Nam 

1982  Cao 

đẳng 

13 23/4/

2016 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

8158

5255

5 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Chủ trì hoặc phối hợp với cá nhân, các 

phòng ban được giao nhiệm vụ tiếp thu, hoàn thiện đề 

xuất trên cơ sở ý kiến kết luận của tập thể lãnh đạo, 

của Hội đồng đánh giá đề xuất. Báo cáo trung thực, 

đầy đủ, kịp thời về đề xuất đổi mới, sáng tạo, tình hình 
thực hiện, các thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện 

đề xuất; xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan sử dụng cán bộ 

khi có vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức 

thực hiện. Sau 14 năm làm việc đã được lãnh đạo công 

ty thăng qua nhiều chức vụ công tác mà mỗi chức vụ 

đó đều bắt đầu một thử thách mới, một khó khăn mới 

để đến hiện tại trở thành một thành viên trong ban giám 

đốc.    

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ.  

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Trong 13 năm tham gia 
tổ chức công đoàn ( 2 năm làm UV ban kiểm tra; 8 

năm làm phó chủ tịch và hiện tại 2 năm làm chủ tịch 

luôn cố gắng gương, mẫu gắn kết các đoàn viên xây 

dựng các phong trào, chỉ đạo  phối hợp với người sử 

dụng lao động mang lại cho đoàn một cuộc sông ổn 

định. . 

Điện 

tử 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   



5. Khen thưởng: Được khen thưởng về các hoạt động 

cải tiến, sáng tạo...  

28  HÀ NỘI Trịnh Trung 

Dũng  
Trưởng nhóm 

kỹ thuật hỗ 

trợ sản xuất, 

Phó Chủ tịch, 

Công đoàn 

Công ty 

TNHH Hoya 

Glass Disk 

Việt Nam 

1986   Trung 

cấp 

13 19/5/

2014 

2018 0989

8982
30 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 
kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

gương mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Sáng kiến Cải tiến chu trình chạy hàng 

thông qua chương trình PLC. Sáng kiến nhằm tối ưu 

chu trình chạy tại máy sản xuất nhằm tăng sản lượng 

sản xuất sản phẩm. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ.  

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Với vai trò trách 

nhiệm là Phó chủ tịch công đoàn, Trưởng ban nữ 

công, Bí thư Đoàn thanh niên của công ty tôi luôn 
nhiệt tình với công việc, năm 2024 kết nạp cho 399 

đoàn viên mới, tăng số lượng đoàn viên lên là 

1554/1723 công nhân viên. Lập hồ sơ hưởng phúc lợi 

cho công nhân viên khi có chế độ chính sách phúc lợi 

liên quan. Tổ chức phát quà cho toàn bộ công nhân 

viên các ngày lễ 8.3, Tết Trung thu, 20.10, Tết 

Nguyên đán, Liên hoan cuối năm. Cùng công ty, Ban 

chấp hành công đoàn, toàn thể cán bộ công nhân viên 

tổ chức chương trình Ngày hội gia đình được nhiều 

các gia đình cùng các cháu nhỏ tham gia; tổ chức 

Hiến máu nhân đạo hàng năm; Hội thể thao các công 

ty trong khu công nghiệp Phú Nghĩa; Thắp nhang tri 
ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang xã Phú 

Nghĩa,....... Tổ chức họp công đoàn định kỳ hàng 

tháng, đối thoại nơi làm việc 3 tháng 1 lần, hội nghị 

người lao động đầy đủ. 

5. Khen thưởng: Được khen thưởng về các hoạt động 

cải tiến, sáng tạo...  

Khác  Doanh 

nghiệp 
FDI  

Đạt    

29  Hà 

Tĩnh 

Trương Thị 

Hoan 

Trưởng Ban 

Kỹ thuật chế 

biến, Công ty 

CP XNK 
Thủy sản 

Nam Hà Tĩnh 

 1973 12/12 31 09/3/

1996 

2022 

2024 

9796

7032

8 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: sáng kiến cải tiến trong sản xuất, với đề 

tài “Băng tải con lăn vận chuyển hàng” được đưa vào 
áp dụng thay cho vận chuyển hàng bằng thủ công, kết 

quả là tiết kiệm nhân công, tăng năng suất lao động, 

tái tạo sức lao động cho công nhân và mang lại hiệu 

quả kinh tế cho đơn vị. Sau khi nghiên cứu thấy việc 

người lao động hàng ngày phải đi lại vận chuyển hàng 

Khác Doanh 

nghiệp 

Tư 

nhân 

Đạt   



bằng tay tốc độ xuất hàng rất chậm và tốn nhân công. 

Nên tôi đã nghiên cứu sáng chế ra băng tải chuyền con 

lăn đưa vào sản xuất thử thấy hiệu quả mang lại đó là: 
Tăng năng suất rõ rệt; Giảm nhân công làm việc cùng 

một vị trí; Tăng tiền lương và thu nhập của người lao 

động được tăng cao; Giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

Làm lợi kinh tế: 521.110.000₫. Từ khi áp dụng băng 

tải chuyền con lăn vào thay thế công nhân bốc xếp thủ 

công đã tăng năng suất rỏ rệt, tăng tiền lương cho 

người lao động, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty 

hằng năm. Vậy giá trị làm lợi từ 01 tấn thành phẩm so 

sánh: Sau khi áp dụng băng tải con lăn vận chuyển 

hàng đã làm lợi cho công ty: 3.362.000đ. Tổng thành 

phẩm làm theo quy trình cải tiến từ công nhân vận 
chuyển hàng thủ công sang sử dụng băng tải chuyền 

con lăn vận chuyển hàng hóa cho sản xuất. 

155*3.362.000 = 521.110.000₫. Sáng kiến đã được 

Hội đồng sáng kiến Cty CP XNK Thủy sản Nam Hà 

Tĩnh thông qua ngày 25/12/2023, 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 

định kỳ hàng tháng, đối thoại nơi làm việc 3 tháng 1 

lần, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao 

động sáng tạo năm 2023. 

30  Hải 

Dương 
Phạm Đăng 

Đoán 

Tổ trưởng SX, 

Cty TNHH 

Hyundai 

Kefico VN 

1987  Cao 
đẳng 

14 03/11
/2010 

2021 9772
3883

9 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng 

trong việc đánh giá, kiểm tra độ tin cậy sản phẩm năm 

2024. Giải pháp đã tiết kiệm được hơn 2,5 tỉ đồng. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 

định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 
các cấp... 

Điện 
tử 

Doanh 
nghiệp 

FDI 

Đạt   

31  Hải 

Dương 

Dương Văn 

Dũng 

Tổ trưởng SX, 

Cty Dịch vụ 

sửa chữa 

1980  Trung 

cấp 

15 06/8/

2002 

2023 9783

1676

6 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

Điện 

Điện  

tử 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



Nhiệt điện 

miền Bắc 

2. Sáng kiến:  Trong công việc tại đơn vị làm việc 

thường gặp những khó khăn nhất định, luôn phát huy 

và làm việc sáng tạo. Luôn tích cực học tập rèn luyện 
và nâng cao trình độ bản thân, say mê nghiên cứu, đề 

xuất những giải pháp và sáng kiến cải tiến trong công 

việc, đảm bảo an toàn và đem lại giá trị làm lợi thiết 

thực cho Công ty. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ.  

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 

định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 

các cấp... 

32  Hải 

Phòng 

Nguyễn Kiên 

Cường 
Nhân viên 

phòng Thuyền 

viên và An 

toàn Hàng 

hải, Công ty 

CP quốc tế 

Trường Minh 

1976  Đại học 13 25/6/

2022 

2022 

2023 
2024 

9042

2798
7 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 
kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Năm 2022 sáng kiến: Chuyển đổi ấn 

phẩm hàng hải từ tàu Truong Minh Fortune sang tàu 

Truong Minh Dragon để tàu Truong Minh Dragon rời 

cảng đúng lịch. Năm 2024 sáng kiến: Lắp đặt hệ thống 

Starlink thay thế Hệ thống FBB để các tàu thuận tiện 

cho việc báo cáo khi tàu đến cảng cũng như việc gửi 

báo cáo về công ty. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ.  

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 
định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 

các cấp... 

Khác Doanh 

nghiệp 
tư 

nhân 

Đạt   

33  Hải 

Phòng 

Chu Anh Tú 

Phó Bí thư 

Chi bộ, Tổ 

trưởng bộ 

phận Tẩy rửa 

và Tráng phủ, 

Công ty 

TNHH Toyota 

Boshoku Hải 
Phòng (Công 

đoàn Khu 

Kinh tế Hải 

Phòng) 

1985  Đại học 12 08/8/

2021 

2023 

2024 

9799

7133

87 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Cải tiến 1: Thiết kế quy trình tận dụng 

chỉ thừa, giảm lãng phí nguyên vật liệu thừa tại công 

đoạn lên sợi. Cải tiến 02: Cải tiến giảm lãng phí 

nguyên vật liệu silicone tại công đoạn tráng phủ. Cải 

tiến 3: Thay đổi phương pháp, giảm lãng phí nguyên 
vật liệu Silicone tại công đoạn tráng phủ và nguyên vật 

liệu Chỉ tại công đoạn dệt.  

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ. 

Điện - 

Điện tử 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   



4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 

định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 
các cấp... 

34  Hậu 

Giang 

Nguyễn Thị 

Giọn 

Chủ nhiệm 

quản lý sản 

xuất, phụ 

trách công tác 

đào tạo về An 

toàn vệ sinh 

lao động, 

Công ty 

TNHH Lạc 
Tỷ II 

 1977 Trung 

cấp 

14 24/11

/2017 

2022 9390

7587

9 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Năm 2020 nghiên cứu và thực nghiệm 

thành công sáng kiến: “Giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác phát triển đoàn viên công đoàn”. Năm 2021 

nghiên cứu và thực nghiệm thành công sang kiến: 

“Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 góp phần ổn định sản xuất cho doanh 

nghiệp”. Năm 2022 nghiên cứu và thực nghiệm thành 
công sáng kiến: “Doanh nghiệp vì gia đình người lao 

động”. Kết quả: Làm lợi giá trị sản xuất cho Công ty 

trong tháng 4 - 5 năm 2022 là: 200.100.000₫/ngày x 

30 ngày x 2 tháng = 12.006.000.000₫.  Năm 2023 

nghiên cứu và thực nghiệm thành công sáng kiến: 

“Ngày Hội văn hóa thể thao Công nhân”. Năm 2024 

nghiên cứu và thực nghiệm thành công sáng kiến: 

“Ngày Hội Công nhân” 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 

định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 
5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 

các cấp... 

Môi 

trường– 

Cấp 

thoát 

nước 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

   

35  Hòa 

Bình 

Nguyễn Thị 

Tâm 

CNLĐ Công 

ty CP Môi 

trường đô thị 

Hòa Bình 

 1978 12/12 21 03/02

/2015 

2020 

2024 

3545

6501

2 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Năm 2023: “Sáng kiến sử dụng phương 

tiện dụng cụ lao động hợp lý để nâng cao năng suất lao 

động” được công nhận và áp dụng hiệu quả trong 

phạm vi cấp cơ sở tại Quyết định số 54/QĐ-MTĐT 

ngày 10/12/2023 của Hội đồng sáng kiến Công ty Cổ 

phần Môi trường đô thị Hòa Bình. Sáng kiến trên đã 
mang lại hiệu quả nhất định khi sử dụng dụng cụ lao 

động hợp lý làm tăng năng suất lao động, giảm thiểu 

thời gian làm việc của người lao động trong công ty, 

ước tính giá trị làm lợi 132 triệu đồng. Năm 2024: 

“Sáng kiến thay đổi, cải tiến quy trình thu gom rác ở 

Môi 

trường– 

Cấp 

thoát 

nước 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



Tổ vệ sinh môi trường số 3” được công nhận và áp 

dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở tại Quyết định 

số 64/QĐ-HĐSK ngày 08/12/2024 của Hội đồng sáng 
kiến Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hòa Bình. 

Sáng kiến đã mang lại hiệu quả trong việc thu gom rác 

thải tại tổ vệ sinh môi trường số 3 và đã được nhân 

rộng áp dụng cho toàn công ty trong việc thu gom rác 

thải, sáng kiến đã góp phần tăng năng suất lao động, 

giảm thiểu thời gian làm việc của người lao động trong 

công ty, tiết kiệm được chi phí lớn trong quá trình thu 

gom rác thải, ước tính giá trị làm lợi 89 triệu đồng.  

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 
định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 

các cấp... 

36  TP Hồ 

Chí 

Minh 

Nguyễn Thị 

Mỹ Linh 
Công nhân 

Công ty 

TNHH Juki 

Việt Nam 

 1974 Trung 

cấp 

20 09/02

/2010 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

3561

3072

3 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Thành lập nhóm Upcycle vào tháng 

7/2022 tham gia cuộc thi nâng cấp tái chế sản phẩm, 

sản phẩm dự thi tại Nhật Bản đạt giải Nhất toàn tập 

đoàn với giải thưởng trị giá tương đương 140 triệu 

đồng.   

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 
ngừng học tập nâng cao trình độ. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 

định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 

các cấp... 

Điện Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   

37  TP Hồ 

Chí 

Minh 

Trương Thị 

Kiều Như 
Công nhân 

Công ty 

TNHH Nidec 

Instruments 

 1980 Trung 

cấp 

18 07/3/

2010 

2019 

2023 

0972

1244

69 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Tổ chức thêm nhiều phong trào mới như 

phiên chợ nghĩa tình chào mừng 28/7 thay cho bữa 

cơm công đoàn, tổ chức thành công hội thi fasion show 
chủ đề "Bảo vệ môi trường". Thúc đẩy DN hoàn thành 

việc đóng 2% kinh phí đúng thời hạn.  

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ.  

Điện – 

Điện  

tử 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   



4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 

định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 
các cấp... 

38  Hưng 

Yên 

Nguyễn Thị 

Cư 

Tổ trưởng sản 

xuất, Cty CP 

May và Dịch 

vụ Hưng 

Long 

 1982 12/12 20 20/9/

2014 

2020 

2023 

2024 

9792

2953

2 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Trong thời gian 14 năm làm tổ trưởng 

sản xuất, tích cực tham gia các lớp đào tạo kỹ năng 

quản lý, các lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sắp 

xếp dây chuyền sản xuất do công ty tổ chức. Kết quả 

là hàng năm, tập thể tổ đều được bình xét là tập thể tổ 

tiên tiến xuất sắc nhiều năm, tiền lương và thu nhập 

bình quân của người lao động trong tổ luôn đạt TOP 5 
tổ có mức tiền lương cao, năm 2023 bình quân đạt 11,6 

triệu đồng/người/tháng (mức bình quân của công ty là 

11,2 triệu đồng/người/tháng), năm 2024 đạt 11,95 triệu 

đồng/người/tháng bình quân của công ty là 11,6 triệu 

đồng/người/tháng). Được Hội đồng thi đua công ty 

bình xét, suy tôn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp 

công ty các năm 2016, 2018, 2021, 2022, 2023.  

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 

định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 
các cấp... 

Dệt 

may – 

Da  

giày 

Doanh 

nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   

39  Khánh 

Hòa 

Bùi Trần 

Thái 

Trưởng phòng 

kỹ thuật, Cty 

Yến Sào 

Khánh Hòa 

1970  Đại học 32 24/7/

2001 

2019, 

2020,2

021,20

22,202

3,2024 

9052

4286

8 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Sáng kiến 1 "Cải tiến kỹ thuật trong hang 

trú đông tạo môi trường thích hợp cho chim yến đảo 

sinh sống. Sáng kiến 2 "Cải tiến ứng dụng thành tựu 

khoa học vào phát triển các hang yến nhằm nâng cao 

chất lượng yến sào đảo yến Khánh Hòa. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ. 
4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 

định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 

các cấp... 

Khác Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



40  Kiên 

Giang 

Huỳnh 

Thanh 

Hoàng Công 
nhân  

Xí nghiệp 

Kiến trúc quy 

hoạch, Cty CP 

Tập đoàn Tư 

vấn ĐTXD 

Kiên Giang 

1976  Đại học 27 11/10

/2015 

2018 9183

5271

4 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 
mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Năm 2019 với sáng kiến “Giải pháp mối 

nối cọc trong vùng đất yếu đảm bảo kỹ thuật mang lại 

hiệu quả kinh tế cao”. Năm 2020 với sáng kiến “Giải 

pháp thay thế cọc đóng, cọc ép Bê Tông Cốt Thép bằng 

cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ”. Năm 2021 với sáng kiến 

“Giải pháp hạ cọc bê tông cốt thép bằng phương pháp 

neo phát huy nhiều ưu điểm ở địa hình chật hẹp trong 

đô thị, ngoài đô thị, đạt hiệu quả kinh tế cao, rút ngắn 

thời gian hạ cọc”. Năm 2022 với sáng kiến “Giải pháp 

chống chuyển vị cho móng cọc lệch trong vùng đất yếu 
an toàn về chịu lực, thi công nhanh, giá thành giảm, 

mang lại hiệu quả kinh tế cao”. Năm 2023 với sáng 

kiến” “Giải pháp chống chuyển vị cho cần trục cẩu vật 

liệu, tăng sức nâng, an toàn lao động, tiết kiệm thời 

gian, đem lại hiệu quả kinh tế cao”. Hiệu quả thực tế: 

Chi phí xây dựng sau khi có giải pháp giảm 1,48 lần, 

Chi phí máy thi công giảm 1,54 lần, chi phí vật liệu 

giảm 1,48 lần, chi phí nhân công giảm 1,43 lần. Sáng 

kiến trên về kỹ thuật, độ an toàn cao, chống chuyển vị 

cho cần trục khi nâng, chuyển vật liệu, hàng hóa trong 

công trường nói chung, an toàn lao động, giảm thiểu 

tai nạng rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng con người, 
đạt hiệu quả kinh tế cao, rút ngắn thời gian vận chuyển 

vật liệu, hàng hóa, giảm những sự cố đáng tiếc xảy ra, 

góp phần góp phần đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng, 

phục vụ quê hương, tạo thương hiệu, uy tín công ty. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 

định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 

các cấp... 

Xây 

dựng 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 
nước 

Đạt   

41  Kon 

Tum 

Trần Văn 

Tuyến 
Tổ trưởng Tổ 

nấu đường, 

Cty CP đường 

Kon Tum 

1972  Trung 

cấp 

26 02/8/

2005 

2022 

2023 
2024 

9057

7803
2 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 
kỷ luật tốt. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu trong mọi lĩnh vực. 

2. Sáng kiến: Trong quá trình công tác và làm việc tại 

Công ty, cụ thể làm việc tại phân xưởng nấu đường 

thuộc Nhà máy. Đó là một mắt xích vô cùng quan trọng 

trong dây chuyền chế biến và sản xuất đường, nó quyết 

Khác Doanh 

nghiệp 
Nhà 

nước 

Đạt   



định rất lớn đến chất lượng đường thành phẩm và hiệu 

xuất thu hồi của sản xuất. Năm 2017 với kinh nghiệm 

đúc kết nhiều năm trong nghề tôi đã mạnh dạn đề xuất 
với cấp trên cải tiến lại hệ thống thu hồi đường qua 

chân không trong quá trình nấu đường cụ hệ thống thu 

hồi đường đã có trong nồi ta lắp thêm một bộ phận thu 

hồi nữa phía thể ngoài trên đường ống Pararomet. Vì 

vậy ta đã tận thu được lượng đường đáng kể mà chính 

lượng đường này sẽ cuốn theo hơi nước ra ngoài, nâng 

cao hiệu quả sản xuất và hiệu xuất thu hồi có lợi cho 

Nhà máy và Công ty cổ phần Đường Kon Tum, làm 

lợi cho Công ty 150 triệu đồng/năm. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có ý thức không 

ngừng học tập nâng cao trình độ.  
4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tổ chức họp công đoàn 

định kỳ hàng tháng, hội nghị người lao động đầy đủ... 

5. Khen thưởng: Được tặng bằng khen, giấy khen của 

các cấp... 

42  Lai 

Châu 

Nguyễn Việt 

Thái 
 Công nhân 

công ty CP 

đầu tư và phát 

triển Tam 

Đường, tỉnh 

Lai Châu 

1983  Trung 

cấp 

18 

năm 

02/01

/2013 

2020, 

2022 

9890

4714

3 

1. Phẩm chất chính trị: Có lập trường tư tưởng chính 

trị vững vàng; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận 

động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. 

 2. Sáng kiến: Là công nhân làm việc trực tiếp sản xuất 

tại nhà máy sản xuất chế biến Chè Lai Châu luôn 

gương mẫu, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cho 

lãnh đạo Công ty và nhà máy giải pháp bảo dưỡng, sửa 
chữa nâng cấp, cải tiến các thiết bị máy móc và hệ 

thống điện trong sản xuất tại nhà máy chế biến Chè Lai 

Châu. Anh đã tự quấn theo quy trình để cho động cơ 

đi vào hoạt động được mỗi 1KW động cơ bị cháy sau 

khi sử lý quấn tại nhà máy đã giảm được 204.000 

đồng/1KW như vậy bản thân mỗi năm đã giảm được 

chi phí cho công ty từ 20-30 triệu đồng 

 năm. 

Đã cùng các nhóm tác giả sáng kiến “ Giải pháp cải 

tiến kỹ thuật băng tải chuyển động ra chè hệ thống máy 

tạo hình” đã tạo ra một thiết bị thay thế bằng 02 lao 
động sản xuất giảm chi phí cho công ty được 120 triệu 

đồng/năm; năm 2024 bản thân tiếp tục đồng hành với 

nhóm tác giả sáng kiến cải tiến những thiết bị máy lạc 

hậu thành tiên tiến cho công ty đi vào hoạt động ổn 

định.  

 3. Học tập nâng cao trình độ: Tích cực tu dưỡng, rèn 

Khác Doanh 

nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   



luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng 

nghề nghiệp, đã thực hiện thành thạo quấn động cơ 

cháy do quá trình sản xuất xảy ra sự cố như mất điện 
đột xuất, làm điện mất pha… 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: tích cực tham gia các 

phong trào do công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên 

phát động. 

5. Khen thưởng: từ năm 2018 đến năm 2024 được xếp 

loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong 

đó năm 2020,2022 được xếp loại đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. 

Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã có thành tích 

xuất sắc trong lao động, sản xuất nhân Tháng Công 

nhân năm 2024. 

43  Lào  

Cai 
Đinh Văn 

Hảo 
 Phó Chủ tịch 

Công đoàn cơ 

sở, Tổ trưởng 

Đập đầu mối, 

 Công Ty CP 

Thuỷ Điện 

Mường Hum 

1985  Cao 
đẳng 

14 
năm 

09/12
/2005 

2021, 
2022, 

2023, 

2024 

9779
2665

7 

1. Phẩm chất chính trị: Luôn cấp hành tốt và tích cực 
tuyền truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước và của địa phương. Có phẩm chất đaọ đức tốt, 

nêu cao tińh tiên phong, gương mẫu của người Đảng 

viên trong viêc̣ thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣ đươc̣ giao . 

 2. Sáng kiến: Là tổ trưởng tổ đập đầu mối Nhà máy 

thủy điện; anh luôn phát huy tính gương mẫu, tự chủ 

để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên và chức trách 

nhiệm vụ chuyên môn Công ty giao; góp phần hoàn 

thành kế hoạch kinh doanh, đạt mục tiêu “Quản lý, vận 

hành Đập đầu mối an toàn, chất lượng. hiệu quả” Kịp 

thời sử lý những tình huống mưa bão xảy ra, trong cơn 
bão số 3 YAGI đã đưa ra các giải pháp kịp thời sử lý 

những trận lũ lớn đảm bảo an toàn đâp. Luôn hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ của chi bộ,đoàn thể, công ty 

giao phó. 

- Năm 2022, anh có sáng kiến: “Cải tiến hệ thống lực 

nâng đập đầu mối, hệ thống lưới chắn rác thải đầu đập 

đầu mối công trình thuỷ điện Mường Hum”. Quyết 

định công nhận số; 268/QĐ -MHP ngày 08/9/2022 và 

làm lợi cho công ty hơn 80 triệu đồng.  

 3. Học tập, nâng cao trình độ: đồng chí có tinh thần 

chịu khó học hỏi, thường xuyên học tập nâng cao trình 
độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Cùng BCH CĐCS giới 

thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú đi học lớp bồi dưỡng 

kết nạp Đảng: 6 đồng chí, luôn quan tâm giúp đỡ 

những Đảng viên mới kết nạp . 

  Tham mưu cấp chính quyền công ty lập các Quyết 

Điện- 
Điện  

tử 

Doanh 
nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



định chi thưởng tháng lương 13 cho người lao đôṇg, 

trả trước lương tháng 1 và khen thưởng các cán bô,̣ 

công nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 
SXKD với tổng số tiền 36 triệu đồng. Tham mưu với 

lãnh đạo công ty Chi tiền cho các đoàn viên đi thăm 

quan, nghỉ mát 800 Triệu đồng. 

5. Khen thưởng: 

- Từ năm 2021, 2022, 2023, 2024 đạt danh hiệu đảng 

viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng khen của 

LĐLĐ tỉnh năm 2024,. 

44  Lạng 

Sơn 

Vy Văn 

Thầm 

Chi ủy viên 

Chi bộ Bảo 

Long 3, 
Trưởng bộ 

phận khoan 

tiện gang, 

 Công ty 

TNHH Bảo 

Long 

1982  Trung 

cấp 

17 23/11

/2012 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

9776

0448

8 

1. Phẩm chất chính trị: Bản thân và gia đình luôn chấp 

hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng, Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam. 

2. Sáng kiến: Đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện 
lao động như sắp xếp lại máy móc, hướng quạt thông 

gió cho người lao động để ngăn ngừa tai nạn lao động 

và bệnh nghề nghiệp tại các bộ phận. đã có nhiều ý 

kiến cải tiến kỹ thuật, đưa nhiều công nghệ mới ứng 

dụng vào quy trình sản xuất góp phần đáng kể vào việc 

tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, thời gian, cải 

thiện điều kiện làm việc của ở bộ phận mang lại hiệu 

quả kinh tế cho Công ty. Năm 2022 tôi đã có 2 sáng 

kiến được ghi nhận là “Sáng kiến cải tiến, sắp xếp lại 

dây truyền gia công sản phẩm gang” và Sáng kiến “Cải 

tiến quy trình nấu và rót gang”. Giá trị làm lợi cho công 
ty khoảng 420 triệu đồng/năm. 

3. Học tập, nâng cao trình độ: 17 năm công tác, đồng 

chí luôn nghiêm túc, phấn đấu rèn luyện, học hỏi, hăng 

say lao động, luôn được tổ chức đánh giá là lao động 

có tay nghề kỹ thuật giỏi, có ý thức chấp hành tốt nội 

quy của Công ty. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: tích cực tham gia phong 

trào thi đua, các hoạt động văn hóa thể thao do công 

đoàn phát động; thường xuyên nhắc nhở người lao 

động thực hiện đúng quy trình an toán trước và sau khi 

vận hành máy… 
5. Khen thưởng: Năm 2020 đồng chí được xếp loại 

hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4 năm liên từ 2021-2024 đều 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì “Đã 

đạt thành tích hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ (2021- 2022)” ngày 9/2/2023. 

Xây 

dựng 

Doanh 

nghiệp 

Tư 

nhân 

Đạt   



45  Lâm 

Đồng 

Nguyễn Đình 

Luân 

Phó Bí thư chi 
bộ, Đội 

trưởng đội sản 

xuất chè Nông 

trường II, 

 Công ty 

TNHH Chè 

Vina Suzuki 

1969  10/10 23 

năm 

12/6/

2006 

2024 3892

5369

5 

1. Phẩm chất chính trị: Luôn chấp hành tốt các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. Hàng năm luôn cùng các đồng chí cấp ủy 
xây dựng Chi bộ vững mạnh, nội bộ đoàn kết. 

 2. Sáng kiến: Chủ động triển khai các phương án 

nhiệm vụ sản xuất theo thời vụ đúng quy trình kỹ thuật, 

đảm bảo năng suất chất lượng sản phẩm chè. 

 3. Học tập, nâng cao trình độ: đồng chí luôn tích cực 

học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, sẵn 

sàng đảm nhận các nhiệm vụ được cấp trên giao phó, 

luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Luôn chủ động nắm bắt 

tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, phản ánh kịp thời 

tới ban chấp hành công đoàn và ban giám đốc công ty. 
Tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền cho đoàn 

viên, người lao động. 

5. Khen thưởng: từ năm 2019 - 2023: Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. Năm 2024: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng năm 2022. 

Khác Doanh 

nghiệp 

tư 
nhân 

Đạt   

46  Long 

An 

Bùi Xuân 

Yên 
Nhân viên 

phòng thiết 

kế, Công ty 

TNHH MTV 

PIRIOU Việt 

Nam 

1981  Kỹ sư 

thiết kế 

và 

đóng 

tàu 

thủy 

19 

năm 

28/3/

2011 

2018, 

2019 

9781

0430

9 

1. Phẩm chất chính trị: Bản thân và gia đình luôn chấp 

hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước; có lập trường chính trị 

tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng.  

 2. Sáng kiến: Đồng chí có 02 sáng kiến: 

 + Sáng kiến 1: Thiết kế tai cẩu để cẩu lật các phân 

tổng đoạn, có khả năng tái sử dụng ít nhất 2, 3 lần. 

Giúp công ty tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần làm 
lợi cho công ty. 

+ Sáng kiến 2: Có sáng kiến trong việc sắp xếp các chi 

tiết cắt CNC xen kẽ giữa các phân đoạn, nhằm tối ưu 

hóa việc sử dụng tôn, từ đó tiết kiệm vật tư cho dự án, 

góp phần tăng hiệu quả cho dự án. 

 3. Học tập, nâng cao trình độ: đồng chí luôn tích cực 

học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, tham 

gia các khóa học như “Tổ trưởng chuyên nghiệp”, 

“thay đổi tư duy - thay đổi cuộc đời”…. đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ được giao. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: tích cực tham gia phong 
trào thi đua do công đoàn phát động; luôn gương mẫu, 

đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo công ty 

phân công, được cấp trên tin tưởng giao cho những 

hạng mục công việc khó và luôn hoàn thành tốt công 

việc được giao, thường xuyên hỗ trợ, góp ý đồng 

nghiệp hoàn thành công việc của công ty. 

Khác Doanh 

nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   



 5. Khen thưởng: Năm 2018 và 2019 là Đảng viên 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020-2023: Đảng 

viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

47  Long 

An 
Phạm 

Nguyên Phi 
Phó Bí thư chi 

bộ, Chủ tịch 

công đoàn, Tổ 

trưởng sản 

xuất, 

 Công ty CP 

Kết Cấu Thép 

ATAD 

1979  Cao 
đẳng cơ 

khí 

18 
năm 

19/12
/2003 

2023 9028
8352

5 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất đạo đức trong 
sáng; đoàn kết nội bộ; gương mẫu trong công tác và 

sinh hoạt, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt quy định về 

trách nhiệm của đảng viên. 

2. Sáng kiến: có đề xuất, sáng kiến, giải pháp trong 

công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Luôn tiên phong, sẵn 

sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, khó trong doanh 

nghiệp; có sáng kiến tạo ra máy che di động vào năm 

2023 được áp dụng trong các nhà máy của công ty, 

giúp khắc phục viêc̣ thưc̣ hiêṇ che chắn bằng thủ công, 

giảm chi phí hao mòn của vật tư, chất lượng sản phẩm 

cao hơn trong lao động sản xuất, được người sử dụng 
lao động công nhận về giá trị làm lợi cho doanh nghiệp 

hơn 300 triệu đồng/năm, góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp với các doanh nghiệp 

khác cùng ngành nghề. 

3. Học tập, nâng cao trình độ: đồng chí luôn tích cực 

học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, sẵn 

sàng đảm nhận các nhiệm vụ được cấp trên giao phó, 

luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

 4. Xây dựng công đoàn cơ sở: là chủ tịch công đoàn 

công ty, đồng chí luôn tích cực, đi đầu và gương mẫu 

trong các hoạt động công đoàn, tích cực vận động đoàn 

viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua, 
phát huy sáng kiến… 

  5. Khen thưởng: Trong giai đoạn 2018- 2023, được 

chi bộ xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên, trong đó được xếp loại đảng viên xuất sắc năm 

2023. Đồng chí đã 5 lần được nhận Bằng khen của 

LĐLĐ liên tục từ năm 2019 đến năm 2023. Bằng khen 

của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016. 

Cơ khí Doanh 
nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   

48  Nam 

Định 

Trần Duy Đô 

Chủ tịch công 

đoàn 

 Công ty 

TNHH 
LongYu Việt 

Nam 

1992  Đại học 11 

năm 

09/7/

2016 

2022 9730

7252

3 

1. Phẩm chất chính trị: Bản thân và gia đình luôn chấp 

hành tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính 

sách pháp luật của nhà nước. 

 2. Sáng kiến: Trong những năm qua luôn tìm tòi, học 

hỏi và có những sáng kiến giúp cho khâu sản xuất tốt, 
tạo lợi nhuận doanh thu cao hơn cho công ty như. 

  * Sáng kiến 1: Năm 2023 “Giải pháp kiểm soát sự cố 

dây chuyền sản xuất dùng ke cuộn để may viền áo 

Jacket, áo trần bông giúp tăng năng xuất” . Tổng số 

tiền làm lợi lợi 135.000.000 đồng/năm. 

Điện  

tử 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   



  * Sáng kiến 2 Năm 2024 Sử dụng các gá cữ (mẫu 

khuôn đặt vào máy may), giúp tăng năng suất công 

việc, đường may đều và đẹp hơn, rút ngắn được nhiều 
công đoạn phức tạp trong quá trình may; sáng kiến 

chặn đầu cạp tăng đơ lần, lót bằng máy 1 kim góp phần 

giảm số người đứng máy từ 8 người xuống chỉ còn 2 

người, đồng thời giảm được 90 giây cho mỗi sản phẩm. 

Tính ra, với mỗi mã hàng trên 30.000 sản phẩm, sáng 

kiến này làm lợi cho công ty khoảng 40 triệu đồng. 

Ngoài ra, tôi còn có nhiều sáng kiến, sáng tạo giúp cho 

công đoạn lắp ráp khóa áo, quần nhanh và thẩm mỹ 

hơn; sáng kiến cải tiến thao tác may cho công nhân 

giúp rút ngắn thời gian may, tăng năng suất lao động… 

Tổng số tiền làm lợi: 150.000.000đồng/năm 
 3. Học tập, nâng cao trình độ: Luôn có tinh thần học 

hỏi, tìm hiểu và học tập nâng cao trình độ, chuyên môn 

nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

 4. Xây dựng công đoàn cơ sở: là chủ tịch công đoàn 

công ty, đồng chí luôn tích cực phát động đoàn viên, 

người lao động tham gia các phong trào thi đua lao 

động giỏi, lao động sảng tạo. Đề xuất lãnh đạo doanh 

nghiệp chu cấp đảm bảo trang bị bảo hộ lao động; trả 

lương, thưởng đúng thời gian quy định. 

 5. Khen thưởng:  Từ năm 2018-2023 đều là đảng viên 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm 2022 là đảng 

viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

49  Nghệ 

An 
Tô Quang 

Thực 

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

hóa học, 

 Công ty cổ 

phần xi măng 

Tân Thắng 

1992  Đại học 10 
năm 

12/15
/2021 

2024 3741
0049

6 

1. Phẩm chất chính trị: Đồng chí luôn gương mẫu chấp 
hành đường lối chủ trương của Đảng, các quy định, 

chính sách pháp luật của Nhà nước. 

2. Sáng kiến: Luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kiến 

thức công nghệ của ngành để tìm tòi các giải pháp để 

tối ưu hóa, giảm chi phí sản xuất cho công ty. 

 Đồng chí đã tham mưu Ban lãnh đạo Công ty sử dụng 

phụ gia trên để tăng khả năng cháy cho dầu sấy lò qua 

đó sử dụng dầu phẩm cấp thấp hơn qua đó tiết kiệm 

khoảng 3.2 tỷ đồng tiền chi phí dầu sấy lò/ năm. Ngoài 

ra cùng với xu hướng ngành đồng chí tiếp tục nghiên 

cứu các giải pháp vận hành để tiết giảm điện năng, sử 
dụng than phẩm cấp thấp, tiết kiệm cho công ty hàng 

trăm triệu đồng mỗi năm. 

Tìm hiểu và nghiên cứu phương pháp tiết giảm phát 

thải khí nhà kính để hướng tới mục tiêu trung hòa 

cacbon của ngành. Kết hợp các phòng ban phân xưởng 

để vận hành, bảo trì với mục đích quản lý thiết bị hoạt 

Xây 
dựng 

Doanh 
nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   



động ổn định, an toàn và đạt năng suất. Theo dõi, kiểm 

soát chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào, 

sản phẩm đầu ra để có định hướng điều chỉnh hợp lý 
đảm bảm 100% chất lượng các lô hành đạt tiêu chuẩn 

việt nam cũng như tiêu chuẩn xuất khẩu. 

3. Học tập, nâng cao trình độ: Luôn có tinh thần học 

hỏi, trau dồi kiến thức và học tập nâng cao trình độ, 

chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 

phong trào thi đua do công đoàn cơ sở và công đoàn 

cấp trên phát động. 

5. Khen thưởng: 

Năm 2022- 2023 là đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ. Năm 2024 là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. 

50  Ninh 

Bình 

Bùi Văn 

Thịnh 

Tổ trưởng 

Xưởng Hàn, 

 Công ty CP 

Sản xuất Ô tô 

Hyundai 

1983  Trung 

cấp 

15 

năm 

30/12

/2015 

2018- 

2021, 

2023 

0979

6008

65 

1. Phẩm chất chính trị: đồng chí và gia đình luôn tin 

tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 

đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc 

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

2. Sáng kiến: Đồng chí luôn quan tâm, đề xuất các ý 

tưởng cải kiến, các sáng kiến để giảm công sức, tiết 

kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian. 

Năm 2019: Sáng kiến: “Thiết kế, lắp đặt hệ thống 

Tigon trợ lực hỗ trợ ép vòm lốp”, làm lợi cho doanh 

nghiệp từ tiết kiệm chi phí thời gian và nhân công là 

178,2 triệu đồng/năm. 
Năm 2022: Đồng tác giả sáng kiến: “Di chuyển Jig nóc 

từ trạm sàn đến trạm khoang chính để cân bằng công 

suất của hai trạm sàn và khoang chính”, làm lợi cho 

doanh nghiệp 47.2 triệu đồng từ tiết giảm chi phí. 

Năm 2024, 02 sáng kiến “Gia công lắp bổ sung trục 

quay cho dây máy bơm keo trên dây truyền xe HR, bố 

trí lại dây máy bơm keo trên kết cấu dây truyền”; và 

sáng kiến “Gia công lắp bổ sung thêm sàn thao tác có 

thể nâng hạ cho trạm khoang chính xe HR”, giá trị làm 

lợi cho doanh nghiệp từ tiết kiệm chi phí vật tư là 30 

triệu đồng và giảm sức lao động của của công nhân khi 
thực hiện công việc. 

3. Học tập, nâng cao trình độ: Luôn có tinh thần học 

hỏi, trau dồi kiến thức và học tập nâng cao trình độ, 

chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao. 

Cơ khí Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   



4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 

phong trào thi đua do công đoàn cơ sở và công đoàn 

cấp trên phát động. 
5. Khen thưởng: Từ năm 2017- 2021, (5 năm liên tục) 

và năm 2023: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. 

51  Ninh 

Thuận 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Tổ trưởng tổ 

may 23, xí 

nghiệp IV, 

Công ty 

TNHH May 

Tiến Thuận. 

 1976 12/12 22 

năm 

01/6/

2009 

2020 0352

7294

96 

1. Phẩm chất chính trị: Gương mẫu trong thực hiện, 

tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của 

Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gương 

mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân 

công, điều động của tổ chức. Tích cực tham gia xây 

dựng chi bộ 4 tốt. 

2. Sáng kiến: Luôn động viên nhau hoàn thành nhiệm 

vụ được giao, tổ sản xuất đạt doanh thu từ 61.000 -

65.000 USD/tháng. Trong quá trình công tác và làm 
việc, chị em trong tổ luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong 

chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ.  

 Anh có sáng kiến về cân bằng chuyền và bố trí lao 

động hợp lý trong sản xuất trong tổ may, tăng hiệu suất 

làm việc của người lao động trong tổ, đảm bảo chất 

lượng, tăng năng suất. Đạt và vượt doanh thu được 

giao trong năm. 

3. Học tập, nâng cao trình độ: Luôn có tinh thần học 

hỏi, trau dồi kiến thức và học tập nâng cao trình độ, 

chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 
phong trào thi đua do công đoàn cơ sở và công đoàn 

cấp trên phát động. 

5. Khen thưởng:  Từ năm 2018 đến năm 2023 là Đảng 

viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm 2020 là đảng 

viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Dệt 

may – 

Da giày 

Doanh 

nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   

52  Phú 

Thọ 

Tạ Văn Sơn 
Công nhân 

phòng sấy 

công ty 

TNHH Yakjin 

Việt Nam. 

Công ty 
TNHH Yakjin 

1979  Trung 

cấp 

 02/9/

2003 

2023 9834

2074

7 

1. Phẩm chất chính trị: Gương mẫu trong thực hiện, 

tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của 

Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

2. Sáng kiến: Anh đã mạnh dạn đề xuất với Ban Lãnh 

đạo doanh nghiệp điều chỉnh lại thông số kỹ thuật của 

máy sấy, tăng nhiệt độ sấy từ 100 độ lên 150 độ đồng 

thời lắp đặt thêm hệ thống phun nước để sấy quần áo 
màu. Từ khi thay đổi hàng hóa sấy nhanh hơn, chất 

lượng hàng hóa sau khi sấy xong tốt hơn, không còn 

sảy ra tình trạng quần áo bị co lại, không đều màu. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Luôn có tinh thần học 

hỏi, trau dồi kiến thức và học tập nâng cao trình độ, 

Dệt 

may – 

Da giày 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   



chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao. 

4. Xây dựng Công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 
phong trào thi đua do công đoàn cơ sở và công đoàn 

cấp trên phát động. Anh được đoàn viên, CNLĐcông 

ty TNHH Yakjin Viêt Nam tin tưởng, tín nhiệm bầu 

giữ chức vụ UVBCH công đoàn công ty từ năm 2012 

đến nay. 

5. Khen thưởng: 

Năm 2019-2022 xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Năm 2023 xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

53  Phú 

Yên 

Trần Thị 

Thanh 

Chung 
 Chuyền 

trưởng chuyền 

may, Tổ 

trưởng Công 

đoàn, 

 Công ty cổ 

phần An 

Hưng 

 1971 12/12 32 28/3/

2006 

2024 7744

1982

6 

1. Phẩm chất chính trị: luôn giữ vững bản lĩnh chính 

trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định đi theo 

con đường đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân 

tộc, gắn với chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bản thân 

và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; có lối 

sống lành mạnh, giản dị, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. 

2. Sáng kiến: Với 32 năm tuổi nghề, hơn 20 năm là 

chuyền trưởng chuyền may, mặc dù đã được nghỉ hưu 

nhưng Tổng Giám đốc Công ty vẫn ký hợp đồng lao 

động và bố trí cương vị tổ trưởng chuyền may. 

  Năm 2012 khi Công ty triển khai mô hình sản xuất 

tinh gọn "Lean" trong công ty , đồng chí sẵn sàng tiếp 

nhận là mô hình điểm, sau 1 năm vừa vận dụng lý 
thuyết vừa cải tiến các phương pháp công cụ phù hợp 

mô hình thí điểm đã thành công và được nhân rộng cho 

toàn Công ty. 

Đề xuất Ban Giám đốc xí nghiệp và các bộ phận 

chuyên môn đưa ra giải pháp dùng công nhân giỏi 

hướng dẫn, đào tạo nghề cho công nhân mới, góp phần 

nâng cao tay nghề cho công nhân, nâng cao thu nhập, 

đời sống cho các đồng nghiệp. 

Đồng chí đã có hàng trăm sáng kiến, thao tác tiên tiến 

của người lao động được áp dụng sản xuất đạt hiệu quả 

được Hội đồng sáng kiến của Công ty công nhận và 
được Tổng Giám đốc khen thưởng hàng trăm triệu 

đồng. 

 3. Học tập, nâng cao trình độ: Luôn có tinh thần học 

hỏi, trau dồi kiến thức và học tập nâng cao trình độ, 

chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao. 

Dệt 

may – 

Da giày 

Doanh 

nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   



4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 

phong trào thi đua do công đoàn cơ sở và công đoàn 

cấp trên phát động. 
5. Khen thưởng: Từ năm 2018-2023 xếp loại hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, năm 2024 hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

54  Quảng 

Bình 

Lê Văn Bình 

Tổ trưởng tổ 

sản xuất, công 

nhân bậc 6/7,  

 Công ty Cổ 

phần Việt 

Trung Quảng 

Bình 

 1982 12/12 20 30/9/

2010 

2020, 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

9169

8978

2 

1. Phẩm chất chính trị: Bản thân luôn giữ vững bản 

lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định 

đi theo con đường đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập 

dân tộc, gắn với chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ 

nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 2. Sáng kiến: Với trách nhiệm là một tổ trưởng tổ sản 

xuất của Chi nhánh, với mảng Sơn gỗ và hoàn thiện 

sản phẩm sau sản xuất, đồng chí luôn xác định trách 

nhiệm của mình là rất lớn, vì liên quan đến chất lượng 
sản phẩm cuối cùng trước khi giao bán khách hàng. 

Luôn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải 

làm. Đồng thời luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy 

Chi bộ, cho Ban Giám đốc Chi nhánh đưa ra những 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp trong 

công tác quản lý sản xuất, quản lý tài sản, sản phẩm 

của đơn vị và của Công ty. 

Được vinh dự 02 lần Giám đốc Chi nhánh gỗ Phú Quý, 

thuộc Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình có 

Quyết định công nhận Đề tài và tặng thưởng về sáng 

kiến cải tiến khoa học kỹ thuật trong quá trình sản xuất 
(năm 2023 và 2024). 

3. Học tập, nâng cao trình độ: Luôn có tinh thần học 

hỏi, trau dồi kiến thức và học tập nâng cao trình độ, 

chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

được giao. 

Doanh nghiệp 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia các 

phong trào thi đua do công đoàn cơ sở và công đoàn 

cấp trên phát động. 

5. Khen thưởng: 5 năm liền (2020, 2021, 2022, 2023, 

2024) đồng chí đạt xếp loại đảng viên hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ. 

Khác Doanh 

nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   

55  Quảng 

Nam 

Lê Văn Tâm 
Chi ủy viên, 

Tổ trưởng Kỹ 

thuật sản xuất 

vật liệu xây 

1966  Đại học 21 11/02

/2015 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

0836

0048

60 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Sáng chế bộ cùm phụ gối đỡ vòng bi để 

tăng tính chịu lực cho gối đỡ chính và khắc phục sự 

Xây 

dựng 

Doanh 

nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   



dựng Công ty 

TNHH VLXD 

Phan Ngọc 
Anh 

 

 

2022 

2023 

2024 

cố cáp tời gòong bị đứt bằng kỹ thuật đấu nối dây cáp 

để tiếp tục sử dụng hằng năm tiết kiệm cho công ty 

trên hàng trăm triệu đồng. 
3. Học tập: Đề cao tinh thần tự học tập, rèn luyện, 

không ngừng học tập, tu dưỡng, phê bình và tự phê 

bình để hoàn thiện bản thân. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Nhận nhiệm vụ hướng 

dẫn an toàn vệ sinh lao động, thực hiện các thủ tục để 

tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người 

lao động, giải quyết các chế độ cho cán bộ công nhân 

lao động, tham gia kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, 

phòng chống cháy nổ. Triển khai tổ chức các khoá 

học an toàn vệ sinh lao động, các buổi khám sức khoẻ 

định kỳ hàng năm cho người lao động lập hồ sơ theo 
sức khoẻ cho người lao động, tổ chức quan trắc và 

theo dõi môi trường lao động. Tích cực tham gia hoạt 

động công tác công đoàn, công tác đảng, công tác tự 

vệ công ty... 

Tham gia góp ý, xây dựng các kế hoạch thi đua hàng 

năm của công đoàn công ty đồng thời làm tốt công 

tác vận động tuyên truyền nên việc triển khai thực 

hiện các kế hoạch thi đua hàng năm từ cán bộ đảng 

viên, đoàn viên công đoàn đến công nhân lao động 

đều hưởng ứng thực hiện nhiệt tình tạo dựng được 

phong trào thi đua sôi nổi, rầm rộ. 

Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong sinh 
hoạt đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong chi 

bộ Đảng. 

5. Khen thưởng: Từ năm 2017 đến năm 2024 luôn 

giữ vững danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. Năm 2021 nhận giấy khen của Huyện ủy 

Duy Xuyên về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 05 năm liên tục 2017-2021, Năm 2022 nhận giấy 

khen của LĐLĐ huyện Duy Xuyên, năm 2024 nhận 

khen thưởng sáng kiến của công ty. 

56  Quảng 

Ngãi 

Nguyễn Tấn 

Thọ 
Ủy viên BCH 
Công đoàn, 

Kỹ thuật viên 

Nhà máy 

nước khoáng 

Thạch Bích - 

Công ty CP 

1992  Kỹ sư 

điện tự 

động 

9 28/12

/2018 

2019 

2020 

2021 
2022 

2023 

0935

5429

54 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 
2. Sáng kiến: Năm 2020 tôi có sáng kiến cải tiến bộ 

dao cắt  máy phóng nhãn dây chuyền Krones, năm 

2021 sáng kiến cải tiến máy rửa bình sơ bộ 18,91 tự 

động, sản xuất nước khoáng chai PET không ga trên 

dây chuyền Krones, năm 2022 sáng kiến cải tạo hệ 

đèn UV hệ xử lý RO xưởng 1, năm 2023 sáng kiến 

Khác Doanh 

nghiệp 

tư 
nhân 

Đạt   



đường Quảng 

Ngãi 

cải tạo bộ mã hóa Encoder máy in laser dây chuyền 

Krones. 

3. Học tập: Luôn tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ về mọi mặt. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động, là ủy viên BCH Công đoàn, 

tôi tích cực tham gia công tác công đoàn và công tác 

xã hội, đồng thời tham gia xây dựng củng cố tổ chức 

cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.  

5. Khen thưởng: 5 năm liên tục từ 2019-2023 là Đảng 

viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 năm liên tục từ 

2020-2023 là chiến sĩ thi đua cơ sở2022,2023 giấy 

khen của Công đoàn công ty, 2024 bằng khen của 
Chủ tịch tỉnh. 

57  Quảng 

Ninh 

Vương Trung 

Hiếu 
Đội trưởng 

đội chống thất 

thoát nước - 

Xí nghiệp 

nước Móng 

Cái, Công ty 

CP nước sạch 

Quảng Ninh 

1984  Trung 

cấp 

20 26/10

/2017 

2021 

2023 

2024 

0366

1349

88 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: có nhiều sáng kiến, giải pháp để tăng 

hiệu suất công việc, điển hình: (1) xác định nhanh các 

tuyến ốn bằng giải pháp phân đoạn ống và đo áp lực 

giúp giảm nhiều thời gian hơn so với quy trình đo 

bước 72 giờ và (2) sử dụng giáp pháp đo bước bằng 

việc cấp nước từ tuyến ống khác qua đồng hồ cỡ nhỏ 

có độ chính xác cao vào để tính toán lượng nước thất 

thoát trên tuyến thay vì tháo cắt tuyến ống ngầm để 

lắp đặt đồng hồ đồng cấp để đo, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, giá trị làm lợi 1,5 tỷ đồng. năm 2021 tôi 

có sáng kiến được công ty công nhận và biểu dương 

''Gia công thiết bị nâng, vận chuyển ống trong quá 

trình thi công công trình'' 

3. Học tập: không ngừng học tập nâng cao trình độ 

tay nghề bản thân, có tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ và chỉ 

bảo để nâng cao tay nghề cho đồng nghiệp. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: gương mẫu đi đầu 

trong các phong trào thi đua và cuộc vận động, nêu 

cao tinh thần xây dựng tập thể đonà kết, xây dựng tổ 

chức công đoàn vững mạnh. 
5. Khen thưởng: Năm 2020, 2022 hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Năm 2021, 2023, 2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

ngoài ra, nhận nhiều giấy khen của công ty, Đảng ủy, 

Công đoàn công ty. năm 2021 nhận bằng khen của 

UBND tỉnh. 

Môi 

trường– 

Cấp 

thoát 

nước 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



58  Quảng 

Trị 

Lê Đức Tuấn 
Tổ trưởng 

KCS, chi 
nhánh Công 

ty CP Tổng 

Công ty 

Thương mại 

Quảng Trị - 

nhà máy Tinh 

bột sắn 

Hướng Hóa 

1979  Đại học 20 14/02

/2012 

2020 

2021 

2022 
2023 

0964

3973

33 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 
2. Sáng kiến: Năm 2022 "Lắp đặt bơm rữa cho máy 

tách mủ DPF 550" góp phần nâng cao chất lượng tinh 

bột sắn. Sáng kiến "Đưa bã bát cuối chuyền 3 vào hệ 

thống tách bã bát 4 chuyền 1&2 tách lại" góp phần 

tăng hiệu suất thu hồi tinh bột sắn. Năm 2023 "Làm 

đường ống hồi 2 máy tách nước chuyền 3 đưa bột qua 

bồn thô chuyền 1"; "Cải tạo làm cửa phụ vệ sinh các 

ống thu hồi nhiệt lò sấy" 

3. Học tập: Không ngừng học tập và nâng cao trình 

độ, nghiệp vụ, năng lực công tác, học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia và 

ủng hộ phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, đền ơn, 

đáp nghĩa... Nêu cao tinh thần xây dựng tập thể đoàn 

kết, góp phần vào củng cố và phát triển tổ chức Công 

đoàn vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 2018-2023 Chiến sỹ thi đua cơ sở 

2020-2023 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2020 Bằng khen của Chủ tịch tỉnh 

2020 Giấy khen CĐ ngành Công thương Quảng Trị 

Khác Doanh 

nghiệp 

Nhà 
nước 

Đạt   

59  Sóc 

Trăng 

Đặng Văn 

Nhã 
Đội trưởng, 

Công ty CP 
Công trình Đô 

thị Sóc Trăng 

1982  12/12  27/9/

2019 

2021 0972

1016

79 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến:  
Có nhiều giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả công 

việc, nổi bật như: "cải tiến ống dẫn đầu thắng, dầu 

máy từ ống bằng kim loại sang ống bố mềm"; "cải 

tiến ống dầu xe cuốc Komatsu", "Giải pháp dùng 

khung lưới để chắn két nước giải nhiệt động cơ xe 

cuốc Komatsu", “Thay thế thiết bị bơm thủy lực bị 

hư hỏng của dây chuyền phân loại”… góp phần hạn 

chế hư hỏng xe, tiết kiệm chi phí sửa chữa, thay mới 

thiết bị; đồng thời tham mưu nhiều giải pháp nâng 

cao hiệu quả công việc, hạn chế tình trạng ùn ứ rác. 

Tổng cộng, bản thân đã phối hợp với các bộ phận 
thực hiện gần 20 giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm 

giúp vận hành dây chuyền của xí nghiệp ngày càng 

hiệu quả. 

Trong thời kỳ COVID-19, cùng anh em xí nghiệp 

thực hiện "3 tại chỗ", góp phần chống dịch, năm 2021 

được bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành 

Xây 

dựng 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



tích trong phong trào chống covid-19. 

3. Học tập: Nêu cao ý thức tìm tòi, học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn, tay nghề 
4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Đảng viên gương mẫu, 

đi đầu trong các hoạt động và phong trào của tổ chức 

đoàn thể trong công ty. 

5. Khen thưởng:  

2020,2022,2023,2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

2021: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Ngoài ra: 2019-2023 chiến sĩ thi đua cơ sở; 2019-

2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; 

2018,2020, 2022 nhận bằng khen của Chủ tịch tỉnh; 

2023 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  

60  Sơn La Nguyễn Hữu 

Kiên 
Chi ủy viên 

chi bộ nhà 

máy, Ủy viên 

ủy ban kiểm 

tra CĐCS 

công ty, Thủ 

kho, Tổ 

trưởng Tổ đấu 

trộn công ty 

CP Chè 

Chiềng Ve - 

Mộc Châu 
 

1989  Đại học 13 14/6/

2014 

2021 

2022 

0989

6404
92 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 
kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến:  

"Cải tiến lắp đặt hệ thống băng tải tiếp liệu dàn lăn 

cầu" giúp tiết kiệm nhân lực và "Cải tiến phương 

pháp đốt lò than hợp lý tiết kiệm nguyên liệu đốt" 

giúp tiết kiệm nhiên liệu. 

Tham mưu ban lãnh đạo cải tiến cách thức làm việc 

khoa học, hiệu quả hơn, được công nhận sáng kiến 

cấp cơ sở. 

3. Học tập: Luôn nâng cao tinh thần học tập để nâng 

cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc tự 

học, tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, lớp sơ cấp 
lý luận chính trị, lớp đại học tại chức ngành quản trị 

kinh doanh tại Đại học Mở Hà Nội. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở:  

Tham mưu với lãnh đạo công ty và ban chấp hành 

công đoàn thường xuyên chăm lo bồi dưỡng công tác 

giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công nhân 

viên chức và người lao động để tăng cường nhận 

thức, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật, góp 

phần xây dựng công ty vững mạnh. 

5. Khen thưởng:  

2020,2023,2024: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
2021,2022: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2021: Giấy khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp 

Sơn La 

2021,2022: Giấy khen của Đảng bộ công ty 

2023 Giấy khen của Công ty 

Khác Doanh 

nghiệp 
Nhà 

nước 

Đạt   



61  Tây 

Ninh 

Bùi Trí Thức 
Công nhân, 

Công ty 
TNHH 

PouHung  

Việt Nam 

1988  12/12 9 10/01

/2008 

2023 

2024 

0977

9033

00 
0788

3839

88 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 
2. Sáng kiến: Tham mưu cho ban chỉ đạo phòng 

chống dịch công ty thực hiện kiểm soát nhân viên 

vùng dịch và thực hiện chính sách cách ly 3 tại chỗ. 

3. Học tập: Không ngừng học học tập nâng cao trình 

độ chuyên môn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, khó khi 

được giao 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

tuyên truyền, vận động công nhân lao động tham gia 

vào tổ chức công đoàn; kịp thời năm bắt tâm tư 

nguyện vọng của của công nhân, lao động báo cáo 

với tổ chức công đoàn chăm lo động viên kịp thời;  
5. Khen thưởng: 

Năm 2020,2021,2022: hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Năm 2023, 2024: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Dệt 

may – 

Da giày 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   

62  Thanh 

Hóa 

Lê Tam 

Quân 

Tổ trưởng tổ 

Điện, 

UVBCH 

Công đoàn, 

Công ty 

TNHH 

Sakurai Việt 

Nam 

1981  Đại học 15 03/12

/2004 

2019 

2022 

2023 

0932

3138

08 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Không ngừng tìm tòi, sáng kiến nâng 

cao hiệu quả sản xuất: năm 2023 sáng kiến thiết kế hệ 

thống rơ le thời gian cho máy ép mếch nhiệt làm lợi 

cho công ty hàng trăm triệu đồng mỗi năm.  

3. Học tập: Tích cực tìm tòi, học hỏi nâng cao trình 

độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Đẩy mạnh phong trào 
thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công ty 

và tích cực tham gia hoạt động của ban chấp hành 

cônng đoàn cơ sở. 

5. Khen thưởng: 

- 2019, 2022, 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

- 2020, 2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ 

ngoài ra được nhận nhiều giấy khen của Ban giám 

đốc công ty, BTV Công đoàn khu kinh tế Nghi sơn và 

bằng lao động sáng tạo của TLĐ 

Dệt 

may – 

Da giày 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

Đạt   

63  Thanh 

Hóa 

Nguyễn Văn 

Bằng 
Tổ trưởng tổ 
bảo dưỡng, 

lắp ráp linh 

kiện đồng hồ 

nước Công ty 

  Cử 

nhân  

QTKD 

20 26/3/

2015 

2020 

2021 

2024 

0793

0063

68 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 
2. Sáng kiến: 

Với tinh thần phát huy sáng kiến, cải tiền kỹ thuật, 

hàng năm có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải 

pháp phù hợp với thực tiễn, áp dụng có hiệu quả trong 

công tác bảo dưỡng, thay thế linh kiện, kiểm định đồng 

Môi 

trường– 

Cấp 
thoát 

nước 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 
nước 

Đạt   



CP cấp nước 

Thanh Hóa 

hồ nước. Năm 2022: sáng kiến chế tạo hệ thống tháo 

lắp đồng hồ nước bằng khí nén, năm 2023 cải tiến kỹ 

thuật thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị tháo cụm mặt 
số đồng hồ đo nước. Năm 2024 sáng kiến thiết kế, chế 

tạo hệ thống giàn nội kiểm đồng hồ đo nước cỡ lớn 

Dn80-Dn250. 

3. Học tập: Tích cực học tập, nâng cao trình độ, vừa 

học vừa làm, học đồng nghiệp, học qua sách báo, thiết 

bị công nghệ... 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Đẩy mạnh tham gia 

phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, 

tích cực tham gia hoạt động công đoàn và công tác xây 

dựng Đảng. 

5. Khen thưởng: 
2019, 2020, 2022: hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2023, 2024: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2023: giấy khen có thành tích tiêu biểu trong phong 

trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

HCM giai đoạn 2020-2022 của BCH Đảng bộ Công 

ty. 

Nhận nhiều giấy khen của Công ty, LĐLĐ tỉnh Thanh 

Hóa, CĐ ngành xây dựng Thanh Hóa, Bằng khen Chủ 

tịch tỉnh. 

64  Thái 

Bình 

Trần Trọng 

Kim 

Tổ trưởng cơ 

điện, xí 
nghiệp KTCT 

thủy lợi Tiền 

Hải, công ty 

TNHH MTV 

KTCT thủy 

lợi Nam Thái 

Bình 

1972  Trung 

cấp  

cơ khí 

24 23/10

/2006 

2018 

 2020 

 2023 

9798

4352

9 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Năm 2018 tôi có sáng kiến máy nâng hạ 
cánh cống từ V2 đến V7 bằng điện một pha được áp 

dụng rộng rãi trong tỉnh, phục vụ sản xuất, mang lại 

năng suất, hiệu quả cao, tiết kiệm cho xí nghiệp hàng 

trăm triệu đồng mỗi năm. Tham mưu đề xuất nghiên 

cứu, chế tạo máy chém vớt bèo trên sông, tiết kiệm 

hàng tỉ đông. 

3. Học tập: Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, giúp đỡ mọi ng cùng tiến bộ. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Chủ động, tích cực 

tham gia các phong trào, hoạt động , các đợt thi đua. 

tham mưu với chi bộ và ban chấp hành công đoàn các 
hoạt động gắn với quyền lợi nngười lao động và quán 

triệt chủ trương, chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật 

của nhà nước, xây dựng tập thể vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 

2018, 2020, 2023: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

2019,2021,2022: hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Khác Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



2021-2023: chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

2018: Bằng lao động sáng tạo của TLĐ 

2020: chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 
2021,2023: bằng khen của LĐLĐ tỉnh.  

65  Thái 

Nguyên 

Đặng Văn 

Hùng 
Công ty CP 

Đầu tư & 

Thương Mại 

TNG - Chi 

nhánh may 

Đồng Hỷ 

1979   15 05/6/

2009 

2021 

2022 

 1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Tái sử dụng nước thải sinh hoạt cho nhà 

vệ sinh, đây là sáng kiến nhằm tái sinh nước thải đảm 

bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm chi phí cho công 

ty và chi nhánh, giá trị làm lợi 335.737.505 đồng.  

Máy tở vải tích hợp bộ tiếp vải tự động. Đây là sáng 

kiến nhằm giảm thiểu sức lao động của người công 

nhân qua đó, người vận hành máy có thể làm những 

công việc khác, đảm bảo năng suất và cắt giảm 1 nhân 
lực tham gia công việc so với quy trình cũ, giá trị làm 

lợi 270 triệu đồng. 

3. Học tập: Tích cực học tập nâng cao trình độ. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực hưởng ứng, 

tham gia phong trào thi đua do công đoàn và doanh 

nghiệp phát động 

5. Khen thưởng: Năm 2021, 2022 Đảng viên hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

Dệt 

may – 

Da giày 

Doanh 

nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   

66  TP.  

Huế 

Lê Thị Bích 

Hạnh 

Phó Bí thư 

Chi Bộ, Thợ 

Bậc 4, 
Chuyền 

trưởng 

Công ty 

TNHH 

Hanesbrands 

Việt Nam  

 1994 Trung 

cấp 

8 10/6/

2015 

2023 

2024 

3588

5253

4 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: cải tiến quy trình đóng gói hàng tăng 

nặng suất; cải tiến bàn phụ cho máy đính thẻ bài giúp 
tăng năng suất; cải tiến kẹp sản phẩm vào móc bằng 

máy kẹp móc đạp bằng chân; cải tiến bắt ống hơi vào 

máy may đáy để giảm chỉ dài, chỉ tua,...  

3. Học tập: Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề liên quan đến kỹ năng quản lý nhân sự, lập 

kế hoạch và kiến thức sản xuất. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động, tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh: bản thân luôn tham gia tất cả các 
phong trào, hoạt động do Công đoàn công ty và Công 

đoàn các cấp tổ chức. Bản thân cũng là cán bộ Công 

đoàn nên luôn tham gia ý kiến đóng góp xây dựng 

Công đoàn công ty ngày càng vững mạnh và phát triển.  

5. Khen thưởng: Đảng viên 5 năm liên tục Hoàn thành 

Dệt 

may – 

Da giày 

Doanh 

nghiệp 

FDI 

 Khôn

g đạt 

(Thời 

gian 

công 
tác 

chưa 

đủ 10 

năm. 

Tuy 

nhiên 

vẫn 

đề 

xuất 

Hội 

đồng 
biểu 

dươn

g vì 

thành 



tốt nhiệm vụ, có 1 năm hoàn xuất sắc nhiệm vụ 

Năm 2021, 2022,2023 được Ban chấp hành Công đoàn 

Khu kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế khen 
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao 

động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 

Năm 2023 được Ban chấp hành Liên đoàn Lao động 

tỉnh Thừa Thiên Huế khen Cán bộ Công đoàn tiêu biểu 

giai đoạn 2018-2023  

tích 

tốt) 

67  Tiền 

Giang 

Nguyễn 

Minh Thanh  

Tổ trưởng sản 

xuất Công ty 

Cổ phần 

Dược phẩm 

Tipharco 

1988  Trung 

cấp 

Dược 

16 03/3/

2019 

2021 0939. 

800. 

463 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Cải tiến sản phẩm Parocontin nhằm giảm 

chi phí vận hành sản xuất cho Công ty. Giúp giảm 30% 

công thức dịch bao phim với hiệu quả mang lại là: Rút 

ngắn thời gian Bao phim, giảm công lao động, Giảm 
điện năng tiêu thụ, Giảm nguyên liệu Bao phim. Giá 

trị làm lợi sau cải tiến là 49.319.875 đồng/năm, được 

Ban lãnh đạo Công ty ra Quyết định công nhận sáng 

kiến cải tiến kỹ thuật, giá trị làm lợi, có năng suất lao 

động cao, chất lượng sản phẩm tốt đóng góp tích cực 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

3. Học tập: Tích cực học tập nâng cao trình độ 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: 

5. Khen thưởng: Từ năm 2018-2023 luôn Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó năm 2021 được xếp loại 

Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được 

Đảng ủy Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco tặng 
Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021. 

Trong năm 2024 xếp loại đảng viên Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

- 2017, 2018, 2019, 2020: Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cơ sở. 

Khác Doanh 

nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   

68  Trà 

Vinh 

Lê Chí Nhớ 

Bí thư Chi bộ 

Công ty, 

Trưởng Team 

(Tổ trưởng) 

Phòng Quản 

lý cơ sở dữ 
liệu, Công ty 

TNHH Giày 

da Mỹ Phong 

1985  12/12 16 

năm 

12/9/

2005 

2021 

 2022 

 2023 

0932

9729

02 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Với vai trò là đảng viên, Bí thư Chi bộ 

trong doanh nghiệp nên bản thân luôn tiên phong đi 

đầu trong việc đảm nhận những công việc, phần việc 

mới, việc khó; có sáng kiến, cải tiến trong lao động sản 
xuất được người sử dụng lao động công nhận vê giá trị 

làm lợi; có năng suất lao động cao, chất lượng sản 

phâm tốt đóng góp tích cực nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp cụ thê: 

Dệt 

may - 

Da giày 

Doanh 

nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   



Cùng các thành viên trong Team quản lí cơ sở dữ liệu 

nghiên cứu các đề tài sáng kiến, cải tiến về quản lý, sử 

dụng nền tảng công nghệ số vào công việc chuyên môn 
cho các đơn vị trong công ty đang sử dụng; Quản lí 

thiết bị, tài sản có liên quan máy tính theo nền tảng 

công nghệ số thông qua chương trình phần mềm App 

Sheet. 

Sáng kiến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn 

cơ sở tuyên truyền, vận động người lao động trong nhà 

máy tham gia vào tổ chức công đoàn. Qua đó góp phần 

khắc phục những khó khăn, hạn chế của công đoàn cơ 

sở Côgn ty Mỹ Phong trong công tác phát triển đoàn 

viên, xây dựng công đoàn đông về số lượng, mạnh về 

chất lượng trong thời gian qua. Góp phần đa dạng hóa 
hình thức, đối tượng tuyên truyền, vận động vào tổ 

chức công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-

NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới 

tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong 

tình hình mới. 

3. Học tập: Trong những năm qua đã đăng kí học lớp 

đào tạo, hướng dẫn chuyên sâu về phần mềm quản lý, 

sử dụng trên nền tảng ORACLE và SAP trong hệ 

thống tập đoàn Everrite và TBS Group để phục vụ cho 

công việc chuyên môn tốt hơn về quản lý cơ sở dữ liệu 

giúp Ban Giám đốc điều hành sản xuất, xuất hàng. 

Ngoài ra bản thân cũng tự trau dồi kỹ năng nghề 
nghiệp qua các trang mạng về hướng dẫn cài đặt và sử 

dụng các chương trình phần mềm mới cho việc quản 

lí, vận hành các máy EMA, CNC, LAP... trong sản xuất 

tự động hóa tại đơn vị công nghệ và đầu vào. Tham gia 

lớp đào tạo quản lý vận hành để hiếu biết thêm về quy 

trình sản xuất từ lúc nhập liệu cho đến xuất hàng thành 

phẩm.  

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực xây dựng Đảng, xây 

dựng tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh: Bản thân xây dựng nhiều mô 

hình mới, cách làm hay về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được điển 

hình nhân rộng như: Mô hình "Góc văn hóa người lao 

động" giúp cho người lao động có một không gian 

riêng sau giờ làm việc căng thăng; mô hình "Nhà máy 

không khói thuốc lá giúp người lao động hiểu rõ hơn 



về văn hóa doanh nghiệp; "Đảng viên 3 tốt" (hoàn 

thành tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chuyên môn; hoàn thành tốt nghĩa vụ nơi cư trú); xây 
dựng mối quan hệ lao động hài hoà 3 bên (doanh 

nghiêp, công đoàn và người lao động). 

5. Khen thưởng: 

+ Năm 2021: đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

+ Năm 2023: Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Trà Vinh. 

69  Tuyên 

Quang 

Nguyễn 

Xuân Tình 

Công nhân, 

Đội Quản lý 

tuyến, Chi 

nhánh Cấp 

thoát nước 
Thành phố 

trực thuộc 

Công ty cổ 

phần Cấp 

thoát nước 

Tuyên Quang 

1967  Trung 

cấp 

28 

năm 

07/11

/1993 

2019 0915.

160.2

92 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Trong lao động luôn luôn sáng tạo vận 

dụng khoa học vào công tác Quản lý tuyến phối hợp 

với vận hành bằng hình thức đề nghị cho vận hành tự 

động điều khiển từ xa trạm bơm tăng áp (Nông Tiến) 
gắn liền với nhiệm vụ trực bơm trạm N11, từ đó đã 

giảm thiểu được nhân công trong lao động sản xuất. 

Đặc biệt, trong đợt lũ lịch sử tháng 9/2024 do ảnh 

hưởng hoàn lưu của cơn bão số 3 đã làm tê liệt công 

tác vận hành, cấp nước trạm bơm Cây Quân, đã tham 

mưu cho lãnh đạo Chi nhánh cho đặt hệ bơm chìm tăng 

áp xuống dưới lòng sông để vận hành tạm thời cấp 

nước cho khách hàng trong khu vực. 

3. Học tập: Luôn tự học hỏi kinh nghiệm thực tế và 

nắm bắt những công nghệ mới để vận dụng vào công 

việc thực tế được giao. Không ngừng học tập, nâng cao 

trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, tự khắc 
phục khó khăn, tham khảo tài liệu, kinh nghiệm để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là công nhân quản 

lý tuyến, đảm bảo cấp nước đủ cho khách hàng khu 

vực mình quản lý. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 

- Từ năm 2018 đến năm 2024 luôn đạt Đảng viên hoàn 
thành  tốt nhiệm vụ. Trong đó năm 2019 đạt Đảng viên 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

- Năm 2023 được Đảng bộ khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh trao tặng  huy hiệu 30 năm tuổi đảng. 

- Trong giai đoạn 2018 – 2024 luôn đạt đoàn viên Công 

đoàn xuất sắc. 

Môi 

trường– 

Cấp 

thoát 

nước 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



- Năm 2021 và  2022 đạt danh hiệu là chiến sĩ thi đua 

cơ sở. 

70  Vĩnh 

Long 

Nguyễn 

Thạch Suôl 
Công nhân 

xây phôm 

Công ty 

TNHH Tỷ 

Xuân, tỉnh 

Vĩnh Long 

1981  12/12 17 

năm 
(từ 

06/12

/2007

) 

17/7/

2004 

 0338

6624
49 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 
kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Trong công việc hàng ngày, luôn đổi mới, 

cải tiến, sáng tạo và tham mưu đổi mới lưu trình sản 

xuất, sắp xếp phôm theo thứ tự, khoa học để khâu nong 

phôm đạt chất lượng (Quyết định công nhận sáng kiến 

số 351/2024/QĐ-TX, ngày 21/11/2024 của Công ty 

TNHH Tỷ Xuân). Qua đó giúp khắc phục những hạn 

chế, đạt năng suất và chất lượng sản phẩm giày xuất 

khẩu để khách hàng tin tưởng và tiết kiệm nguyên vật 

liệu, thời gian... làm lợi hàng trăm triệu đồng, giúp cho 

công ty đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng 
năm đề ra. Từ sau khi cải tiến, điều chỉnh, sắp xếp lại, 

đơn vị quản lý đã có sự thay đổi rõ nét. Qua kết quả 

vận dụng sáng kiến, cải tiến quy trình nêu trên thực tế 

tại đơn vị đã mang lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu 

công việc, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, có khả 

năng áp dụng và nhân rộng cho tất cả các xưởng trong 

nhà máy, được Ban Giám đốc đánh giá cao và nhân 

rộng mô hình cho các nhà xưởng khác áp dụng toàn 

công ty. Cuối năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 

7A trở lên. 

3. Học tập: Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp. 
4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

công ty phát động; tích cực tham gia xây dựng tổ chức 

công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 

- Năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024: 

đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Năm 2020, 2021, 2022, 2023: Giấy khen "Đoàn viên 

công đoàn xuất sắc" của CĐCS Công ty TNHH Tỷ 

Xuân. 

Xây 

dựng 

Doanh 

nghiệp 
tư 

nhân 

 Khôn

g đạt, 
Lý 

do: 

Thiếu 

tiêu 

chuẩn 

có ít 

nhất 

01 

năm 

xếp 

loại 
đảng 

viên 

hòan 

thành 

xuất 

sắc.. 

Tuy 

nhiên

, đề 

xuất 

Hội 

đồng 

biểu 

dươn

g để 

đảm 

bảo 

tính 

đại 

diện. 

71  Vĩnh 

Phúc 
Vũ Thị 

Huyền Trang 

Tổ trưởng 

QC, Phòng 

nghiên cứu 

phát triển, 

 1990 Đại học 12 
năm 

05/3/
2019 

2020 
2024 

0979
5031

95 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Với cương vị là Tổ trưởng QC, phòng 

nghiên cứu phát triển, luôn tập trung nghiên cứu với 

những sáng kiến cải tiến phương pháp kiểm nghiệm 

Khác Doanh 
nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



Công ty CP 

Dược phẩm 

Vĩnh Phúc 

nhằm giảm thiểu thời gian triển khai và chi phí cho sản 

phẩm. Chủ trì điều phối tốt hoạt động của nhóm kiểm 

nghiệm, hoàn thành tốt, vượt mức các nhiệm vụ được 
Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá cao, góp phần xây 

dựng Công ty ngày càng phát triển. 

- Năm 2022, đã cải tiến phương pháp định lượng 

Methylprednisolon trong viên nén Vinsolon 4 bằng 

phương pháp HPLC. Qua đó giúp giảm 30% chi phí 

dung môi, hóa chất và 50% thời gian kiểm nghiệm 

mẫu. Kết quả được Công ty trao giải Nhất Đợt thi đua 

"90 ngày tăng tốc đổi mới hoạt động sản xuất. 

- Năm 2023, cùng với đồng nghiệp đưa ra giải pháp 

Cải tiến quy trình định lượng Vitamin B1, Vitamin B6, 

Vitamin B12 trong thuốc tiêm đông khô Vinroviet 
5000. Qua đó giúp giảm 80% chi phí dung môi, hóa 

chất và 50% thời gian kiểm nghiệm mẫu; Giải pháp 

Cải tiến quy trình định lượng Esomeprazol trong thuốc 

tiêm đông khô VINXIUM. Giá trị làm lợi giảm 90% 

chi phí dung môi, hóa chất và 50% thời gian kiêm 

nghiệm mẫu. 

- Năm 2024, cùng với đồng nghiệp đưa ra giải pháp 

Cải tiến phương pháp phân tích tạp chất trong 

Novocain 50%, kêt quả thu được chính xác và đáng tin 

cậy hơn phương pháp cũ, giúp giảm 50% thời gian 

kiểm nghiệm mẫu. 

3. Học tập: Luôn tích cực học tập, cập nhật các kiến 
thức, kỹ thuật mới để nâng cao trình độ chuyên môn 

kiểm nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và thực hành 

tương đương trong khối ASEAN như là các khóa học 

theo chương trình đào tạo liên tục chuyên ngành Kiểm 

nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương về 

thẩm định quy trình phân tích, thầm định quy trình vệ 

sinh thiêt bị dây chuyên sản xuất thuốc, thẩm định 

đánh giá tạp chất trong thuốc bằng phương pháp sắc 

ký lỏng hiệu năng cao (2022), Tạp chất và nghiên cứu 

tạp cưỡng bức (2023). 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Luôn gương mẫu đi đầu 
trong các phong trào thi đua do Công ty cũng như 

Công đoàn tổ chức; tham gia tích cực các hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, thể thao tại đơn vị. 

5. Khen thưởng: 

- Năm 2018, 2019: được Lãnh đạo Công ty công nhận 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và khen 

thưởng. 



- Năm 2020, 2021: tôi được biểu dương và khen 

thưởng cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác 

của Đảng bộ Công ty. 

72  Yên  

Bái 
Đỗ Thị Ánh 

Hồng  

Tổ trưởng 

phân xưởng 

tráng men, 

Công ty cổ 

phần Sứ kỹ 

thuật Hoàng 

Liên Sơn, tỉnh 

Yên Bái 

 1982 Trung 
cấp 

20 
năm 

16/10
/2016 

2018 
2019 

2020 

2022 

2023 

0389
3185

02 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Với cương vị Tổ trưởng sản xuất, luôn 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đảm nhận trực 

tiếp công việc tráng men sản phẩm đảm bảo chất lượng 

sản phẩm, thực hiện tốt việc tiết kiệm nhiên vật liệu, 

quy chế, quy định, nội quy của công ty và pháp luật 

của nhà nước. Tình hình sản xuất ổn định ở mức cao, 

chất lượng sản phẩm được cải thiện và ổn định. Khắc 

phục nhanh những sự cố hư hỏng làm ảnh đến chất 

lượng sản phẩm, đôn đốc nhân viên trong tổ nhằm 
nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất. Xây 

dựng đời sống tinh thần, văn hóa thể thao của tổ, 

CBCNV trong công ty và các phong trào khác. Góp 

phần tích cực vào việc duy trì có hiệu quả hoạt động 

các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO. 

Hằng năm đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất trong 

lao động sản xuất được người sử dụng lao động công 

nhận về giá trị làm lợi, có năng suất lao động cao, cũng 

như đưa ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng 

cao chất lượng và hiệu quả công việc của tổ và của đơn 

vị, tiêu biểu là sáng kiến“Thiết kế & chế tạo Dao cạo 

đầu Sứ BA” làm tăng năng suất lao động và chất lượng 
sản phẩm, áp dụng lâu dài trong ngành sản xuất Sứ 

cách điện được công ty công nhận và áp dụng hiệu quả 

tại đơn vị. 

3. Học tập: Luôn cố gắng học tập, nghiên cứu, nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị 

và năng lực công tác. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 
5. Khen thưởng: 

- Năm 2021, 2022, 2023: đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở. 

- Năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng 

Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào 

thi đua yêu nước năm 2018. 

Xây 
dựng 

Doanh 
nghiệp 

tư 

nhân 

Đạt   



- Năm 2021 được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh 

Yên Bái tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động công tác Công đoàn năm 2021. 
- Năm 2022: được Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái 

tặng Bằng khen; Đảng uỷ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật 

Hoàng Liên Sơn công nhận Đảng viên hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 

73  CĐ Cao 

su VN 

Trần Phan 

Minh Nguyệt 

Tổ trưởng 

Khai thác Tổ 

10, Nông 

trường Long 

Thành thuộc 

Công ty 
TNHH MTV 

Tổng Công ty 

Cao su Đồng 

Nai 

 1975 12/12 21 

năm 

05/9/

2011 

2022  1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Tìm tòi học hỏi kinh nghiệm đưa các ứng 

dụng khoa học vào sản xuất như làm các bộ máng mái 

che mưa, tấm che tô, rây lọc mủ, nắp đậy bảo quản mủ 

sau thu hoạch….nhằm từng bước nâng cao chất lượng 

sản phẩm. Ngoài ra còn tận dụng các loại vật tư cũ tái 
sử dụng, nhằm tiết kiệm hạ giá thành sản xuất, nâng 

cao thu nhập cho người lao động; Tận dụng những mái 

che mưa cũ đã sử dụng làm dây chuyền dẫn mủ, tiết 

kiệm vật tư vườn cây; Vận động công nhân tận dụng 

dây dẫn mủ cũ để sử dụng cột kiềng. Dùng bình bơm 

hơi để bôi dầu ở miệng cạo cao nhằm tiết giảm được 

thời gian lao động và tiết kiệm được số lượng dầu đáng 

kể mỗi tháng; Luôn chủ động kiểm tra, bố trí công 

nhân cạo bao, choàng các phần cây trống, đảm bảo cạo 

hết cây, tận thu hết tất cả các loại mủ, cạo bao, cạo 

choàng những phần cây trống... nên hàng tháng đều 

vượt sản lượng cao, mang lại hiệu quả thu nhập cao, 
góp phần vào việc tận thu tốt sản lượng tập thể, hoàn 

thành nhiệm vụ của đơn vị và vượt kế hoạch hằng 

tháng. 

3. Xây dựng công đoàn cơ sở: Đi đầu và vận động công 

nhân trong nông trường tích cực hưởng ứng các phong 

trào thi đua. 

4. Khen thưởng: 

- Từ năm 2020-2023 đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

- Năm 2020, 2022, 2023: Giấy khen của Đảng Uỷ 

Nông trường Long Thành. 

- Năm 2020: Bằng khen UBND tỉnh Đồng Nai;  năm 
2023: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn 

Nhà nước. 

- Năm 2020, 2021, 2022: Bằng khen Tập đoàn công 

nghiệp Cao su Việt Nam. 

Khác Doanh 

nghiệp 
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74  CĐ Cao 

su VN 

Lò Văn Hoan 

Công nhân 

thu hoạch mủ 
cao su, Tổ 

phó Tổ Công 

đoàn Công ty 

Nà Sáy 1, 

Nông trường 

Cao su Tuần 

Giáo, Công ty 

Cổ phần Cao 

su Điện Biên 

1985  9/12 13 

năm 

20/06

/2020 

2022 

2023 

0396

6954

33 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 
2. Sáng kiến: Là công nhân luôn năng động, sáng tạo, 

dám nghĩ dám làm,dám chịu trách nhiệm trong công 

việc, chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, 

các quy định của Ngành của đơn vị.  Được đơn vị giao 

nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, khai thác mủ cao su, luôn 

cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. 

Năm 2024 nhận và hoàn thành các hạng mục chăm sóc 

cho 5 ha cây cao su, nhận khai thác 4 phần cạo với diện 

tích 4 ha, thu được bình quân trên 2,3 tấn mủ cao 

su/tháng, thu nhập trong tháng đạt 8 đến 9 triệu đồng. 
Cùng với lãnh đạo đơn vị tích cực vận động tuyên 

truyền cho nhân dân bản địa biết được lợi ích từ khai 

thác mủ cao su. Từ đó vận động người dân tại địa 

phương vào làm công nhân thu hoạch mủ vườn cây 

góp phần ốn định đời sống của người đồng bào tại địa 

phương, góp phần cùng Đội cao su Nà Sáy 1, Nông 

trường Cao su Tuần Giáo hoàn thành nhiệm vụ sản 

xuất tại đơn vị. 

Có nhiều sáng kiến trong quá trình công tác: Giải pháp 

“Tiết kiệm vật tư cho vườn cây cao su”; “Phòng chống 

bão cho cây cao su khai thác” (Đề xuất sáng kiến bấm 

ngọn tạo tán cho vườn cây trong giới hạn quy định của 
uy trình kỹ thuật, giúp có thể kiểm soát được chiều 

rộng của tán cây, do vậy thiệt hại của vườn cây trong 

mùa mưa bão giảm rõ rệt so với trước); “Trồng cây 

dược liệu dưới tán vườn cây cao su”. 

3. Học tập: Chủ động học hỏi nâng cao trình độ năng 

lực, kỹ năng tay nghề bản thân để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ khai thác mủ cao su tại đơn vị. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 

- Từ năm 2020 đến năm 2023: đạt Chiến sĩ thi đua cơ 

sở. 

- Bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam năm 

2018, 2019. 
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- Bằng khen của Tập đoàn Cao su VN đạt danh hiệu 

"Bàn tay vàng" Hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ năm 

2022. 

75  CĐ 

Công 

an  

nhân 

dân 

Đỗ Thị Huế 
Tổ trưởng Tổ 

may - Xưởng 

Giày da - Cơ 

khí, Công ty 

TNHH MTV 

19-5, Bộ 

Công an - Chi 

nhánh Phương 

Nam 

 1981 9/12  01/11
/2016 

2020 
2022 

0989
8608

77 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: đã có những sáng kiến áp dụng trong sản 

xuất, làm lợi cho đơn vị và được áp dụng rộng rãi, cụ 

thể:  

- Sắp xếp, phân công công việc phù hợp với tay nghề 

và chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật cho công nhân. 

Đối với thợ chính phân công một công đoạn chính và 

giao thêm các công đoạn thủ công, đổng thời các công 

đoạn mang hàng về nhà để tạo thêm thu nhập cho 

người lao động. Áp dụng từ năm 2021 đến nay giảm 
số lượng công nhân từ 30 người đến nay còn 22 người 

(cả cán bộ chuyền) Sắp xếp phù hợp giảm số lượng 

công nhân phụ từ 40% (7-8 thợ phụ) xuống còn hơn 

20% (4 thợ phụ/chuyền). Trong năm 2024, mặc dù 

quân số trong chuyền có biến động từ 25 người giảm 

còn 22 người. Nhưng vẫn đảm bảo sản lượng, chất 

lượng sản phẩm làm ra, đồng thời thu nhập của người 

lao động vẫn đảm bảo. 

- Năm 2022: Thay đổi thứ tự quy trình may đối với các 

công đoạn. Trong công đoạn may Giày Sỹ quan như: 

may thun vào cổ giày trước trước, sau đó may thun vào 

lót urê. Đảm bảo kỹ thuật đường may đẹp, tiết kiệm 
thời gian, urê và hông giày khít lại tăng tính thẩm mỹ 

của sản phẩm. Giảm số lượng công nhân may công 

đoạn urê từ 02 người để đáp ứng công đoạn còn 01 

người.  

- Hướng dẫn công nhân may thực hiện công đoạn cố 

định sản phẩm và may sản phẩm công đoạn may mũi 

giày. Giảm bớt công đoạn dán thủ công (dán mũi 1 và 

mũi 2). Trên các công đoạn thủ công như dán gót, dán 

lót hậu xong đưa qua công đoạn may thì hiện tại thợ 

may đặt lên may bỏ công đoạn dán gót, dán lót,...  

3. Học tập: Tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện nâng 
cao trình độ quản lý và tay nghề chuyên môn nhằm đáp 

ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đưa năng suất, chất 

lượng ngày càng tốt hơn. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

Dệt 
may - 

Da giày 

Doanh 
nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 
- Năm 2020; 2022: Giấy khen "Đảng viên hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ" của Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH 

MTV 19-5. 

- Năm 2018, 2020, 2021, 2022, 2023: tặng Danh hiệu 

"Chiến sỹ thi đua cơ sở" do Cục Công nghiệp an ninh 

khen. 

- Năm 2022: Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 

2020-2021. 

- Năm 2021 và năm 2023 được tuyên dương "Lao động 

giỏi". 

76  CĐ 

Công 

thương 

VN 

Nguyễn Ngọc 

Cương 

Công nhân, 

phụ trách vận 

hành 02 dây 

chuyền máy 

Bao của phân 

xưởng, tổ 

trưởng tổ máy 

đóng bao, 

phân xưởng 

sản xuất thuốc 

lá Nhãn quốc 
tế Công ty 

Thuốc lá 

Thanh Hóa 

1970  12/12 33 
năm 

10/02
/2004 

2018 
2019 

2021 

0902
2497

15 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 
tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Luôn đi đầu trong Phong trào Thi đua lao 

động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, giải pháp khắc phục 

khó khăn, tăng năng suất lao động, nâng cao chất 

lượng sản phẩm. 

Trong 5 năm đã đề xuất 06 sáng kiến: Sáng kiến Thiết 

kế Hệ thống máng chứa và đường dẫn keo xả máy bao 

X2GV; Sáng kiến Cải tiến gối đỡ hình thành bao mộc; 

Sáng kiến Chế tạo, lắp đặt cơ cấu chống phồng, giảm 

lệch, kẹt giấy, Sáng kiến Cải tiến thanh ray dẫn hướng 
nhãn - Dây chuyền máy bao X2GV, giá trị làm lợi 30 

triệu đồng; Sáng kiến Cải tiến tấm chắn dẫn tờ bạc 

xuống giá đỡ - dây chuyền máy bao X2GV, giá trị làm 

lợi 30 triệu đồng; Sáng kiến Băng tải tút máy dán tem 

đầu tút - Dây chuyền máy bao, giá trị làm lợi 30 triệu 

đồng. Các sáng kiến đã và đang áp dụng: tại phân 

xưởng sản xuất thuốc lá Nhãn Quốc tế Công ty TNHH 

MTV Thuốc lá Thanh Hóa. Đã làm lợi cho Công ty 

hàng trăm triệu đồng và tiết kiệm vật tư, tăng năng suất 

lao động. 

Tích cực thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
trong tình hình thiếu thợ vận hành trầm trọng cho các 

dây chuyền máy đóng bao của xưởng và của Công ty, 

tham mưu cho lãnh đạo về công tác đào tạo thợ vận 

hành. Mỗi năm đã đạo tạo được 3-4 thợ vận hành và 

xưởng đã tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng vật tư. 

3. Học tập: không ngừng học hỏi, nghiên cứu về các 
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đặc tính của từng thiết bị để phục vụ cho quá trình sản 

xuất Phân xưởng. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 
hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 

+ Năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024: đạt 

Chiến sĩ thi đua cơ sở 

+ Năm 2020: đạt danh hiệu Công nhân giỏi (QĐ số 

21/QĐ-CĐTL, ngày 10/8/2020 của Công đoàn Tổng 

công ty thuốc lá VN + đạt Chiến sĩ thi đua UBQLV 

giai đoạn 2018 - 2020. 
+ 2018, 2020, 2021, 2022: Giấy khen của Tổng công 

ty Thuốc lá Việt Nam. 

+ 2019: Bằng khen Uỷ ban Quản lý vốn giai đoạn 2018 

– 2019 

+ 2021: Bằng Lao động sáng tạo (QĐ 3342/QĐ-TLĐ 

ngày 11/1 /2021 của Tổng LĐLĐVN) 

+ 2022: Bằng khen của Tổng LĐLĐVN (QĐ 

6652/QĐ-TLĐ ngày 10/01/2023 của Tổng LĐLĐVN) 

77  CĐ Dầu 

khí VN 

Trịnh Xuân 

Hảo 

Chi ủy viên 

Chi bộ 2, 

Trưởng bộ 
phận điện – 

Giàn Đại 

Hùng 01 

thuộc Công ty 

TNHH MTV 

Điều hành 

Thăm dò Khai 

thác Dầu khí 

Trong nước 

(PVEP-POC), 

Tổng Công ty 
Thăm dò Khai 

thác Dầu khí 

1980  Đại học 17 18/3/

2015        

2020 

2020   

2022 

2023 

2024 

9421

4070

8 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: ”Chuyển đổi cáp động lực 6,6KV từ 

máy phát điện tuabin khí RGT-B sang RGT-A”.  
“Nâng cấp hệ thống điều khiển tời neo giàn DH-01”. 

Mô tả: Cải hoán hệ thống điều khiển tời neo trên 

Giàn ĐH-01.  

”Sửa đổi hệ thống chuyển nguồn điện tự động ở tủ 

điện sự cố trên giàn DH1”.  

3. Học tập: Tích cực tham gia các khóa học chuyên 

môn, tự học hỏi để nâng cao kiến thức, tự đúc rút 

kinh nghiệm trong quá trình công tác để hoàn thiện 

chuyên môn. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: tích cực tham gia xây 

dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: - Năm 2020, 2022, 2023 và 2024: 

HTXSNV 

- Năm 2021:  HTTNV 

3- Hình thức được khen thưởng trong 5 năm 

Danh hiệu thi đua: 
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- Năm 2019, 2020, 2021: Chiến sĩ thi đua cơ sở 

Hình thức khen thưởng: 

- Năm 2023: Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 
Quyết định số 1611/QĐ-DKVN ký ngày 18/03/2024. 

- Năm 2019: Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 

Quyết định số 418/QĐ-DKVN ký ngày 03/04/2020. 

- Năm 2018: Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 

Quyết định khen thưởng số 311/QĐ-DKVN, ngày 

13/03/2019. 

78  CĐ Dầu 

khí VN 

Cao Đức Hiển  

Tổ trưởng Tổ 

Vật tư - Kho, 

Công ty 

TNHH MTV 

Dịch vụ Cơ 
khí Hàng hải 

PTSC, Tổng 

Công ty Dịch 

vụ Kỹ thuật 

Dầu khí Việt 

Nam 

1977  Đại học 24 26/3/

2010 

2021 

2023 

9131

0600

9 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Tận dụng các đo lưu lượng khí của các 

đồng hồ Argon, CO2 cũ do kiểm định hiệu chuẩn 

không đạt về sai số của đồng hồ. Tháo lấy các đo lưu 
lượng khí lắp vào đường ra của khí Argon, khí CO2 

cho công tác thi công hàn chế tạo trong các WS. Hiệu 

quả kinh tế mang lại: Giảm chi phí mua mới, tiết 

kiệm chống lãng phí. 

Cải tiến Hệ thống cung cấp và thu hồi nước áp lực 

tuần hoàn” cho phép tuần hoàn và đảm bảo chất 

lượng nước thử áp lực cho hệ thống đường ống, góp 

phần nâng cao hiệu suất thử áp lực hệ thống, tiết 

kiệm nước, cải thiện vệ sinh môi trường và an toàn 

trê công trường thi công.  

3. Học tập: Tích cực học tập nâng cao trình độ 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 
phong trào thi đua, xây dựng công đoàn cơ sở vững 

mạnh 

5. Khen thưởng: Đảng viên 04 năm HTTNV và 02 

năm HTXSNV (từ năm 2018-2023) - Năm 2018, 

2019 được khen thưởng cá nhân điển hình trong 

‘‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh’’ 

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dầu khí theo QĐ số 

1159/QĐ-DKVN  ngày 15/8/2019 của Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam. 

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngành Công Thương 
theo QĐ số 1159/QĐ-DKVN  ngày 15/8/2019 của 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 

- Năm 2018 khen thưởng HTSX và Bằng khen Tập 

đoàn  

- Năm 2019 khen thưởng HTSX, Chiến sỹ thi đua cơ 

sở và Bằng khen Tập đoàn  

Cơ khí Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



- Năm 2020, 2021, 2022, 2023: khen thưởng HTSX 

và Giấy khen Tổng Công ty. 

79  CĐ Dệt 

May 

VN 

Đỗ Văn Tiền 

Công nhân 
Nhà máy Sợi 

Đồng Văn – 

Tổng CTCP 

Dệt May Hà 

Nội 

1989  Đại học 12 

năm 
10 

tháng 

11/7/

2015 

2020 

2021 
2022 

2023 

2024 

0889

91161
6 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 
kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Đã đề xuất 13 sáng kiến: 

- Xử lý các linh kiện điện tử 

- Cải tạo mạch an toàn và khởi động – K20 của máy 

sợi con G33:  Giá trị làm lợi khoảng: 11.000.000 vnd 

- Cải tạo thay thế biến tần trên máy thô số 7 – 

TJFA458: Giá trị làm lợi khoảng: 28.632.000 vnd 

- Lắp thêm biến tần máy chải thô:  Giá trị làm lợi về 

mặt kinh tế so với đầu tư theo hãng tiết giảm được : 

1.261.500.000 vnd; Tiết kiệm điện 1 năm: 

122.000.000 vnd 
- Thiết kế mạch điện dùng cho quạt vận chuyển dây 

bông FD500: làm lợi khoảng: 36.420.000đ 

- Cải tạo đế hệ thống làm mát biến tần U1 (loại mới) 

trên máy G33: Giá trị về mặt kinh tế khoảng: 

8.000.000 vnd 

- Phục hồi biến tần Yakawa 75 kw bị hỏng nặng để lắp 

thay U1 máy sợi con G33:  Giá trị về mặt kinh tế 

khoảng : 115.000.000 vnd. Thiết kế chuyển đồi khối 

mã hóa xoay và mạch giải mã từ hệ thập phân sang hệ 

thập lục phân trên CPU CP476 – máy sợi con G33: Giá 

trị làm lợi  797.761.440 vnd 

- Sáng kiến chuyển đổi ic nguồn mạch giao tiếp trên 
bộ A3-máy ghép D35: Giá trị làm lợi 10.000.000 vnd 

- Thay thế biến tần điều khiển Băng tải U150  RIETER 

máy sợi con G33 bằng biến tần loại khác: Giá trị làm 

lợi kinh tế khoảng: 6.500.000 vnd 

- Chuyển đổi máy nén khí vận hành qua biến tần: Các 

máy nén khí đang vận hành theo chế độ Load/Unload 

và động cơ máy nén chạy khởi động theo chế độ sao-

tam giác gây tốn điện, tốn chi phí bảo toàn bảo dưỡng 

và hệ thống khí nén không ổn định. Vì vậy việc lắp 

biến tần cho hệ thống vận hành theo chế dộ PID giúp 

hệ thống khí nén nhà máy ổn định, tăng tuổi thọ thiết 
bị và tiết kiệm điện năng. 

- Mạch bảo vệ các bo mạch điều khiển khi biến tần 

điều khiển động cơ chính bị sự cố 

- Giải pháp xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu về hiệu 

suất, thời gian chạy, dừng máy nhằm nâng cao khả 

năng quản lý sản xuất. 

Dệt 

may – 
Da giày 

Doanh 

nghiệp 
Nhà 

nước 

Đạt   



3. Học tập: Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 
hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 

- Năm 2018-2023: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

- Năm 2019: Bằng khen toàn diện của Công đoàn Dệt 

may VN + Bằng khen của Tập đoàn Dệt may VN. 

- Năm 2020: Bằng khen của Công đoàn Dệt may VN 

“Đã có thành tích thực hiện việc học tập làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách HCM” 2016 – 2020 + 
Bằng khen của Công đoàn DMVN “Cá nhân điển hình 

tiên tiến” giai đoạn 2016-2020 + Bằng khen của Tổng 

Liên đoàn Lao động VN. 

- Năm 2021: Giấy khen của Đảng bộ Tập đoàn Dệt 

may VN có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện 

Chỉ thị 05 – CT/TW 

- Năm 2022: Bằng khen của Công đoàn DMVN 

- Năm 2023: Bằng khen của Tập đoàn Dệt May VN. 

80  CĐ 

Đường 

sắt 

Nguyễn Duy 

Luyện 

Công nhân 

tiện vành 

bánh xe lửa 
bậc 4/5 - Phân 

xưởng Cơ khí 

thuộc Chi 

nhánh Toa xe 

Vinh 

1970  Đại học Trên 

10 

năm 

05/12

/2007 

2021 

2022 

2023 

2024 

0904

4367

32 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: có nhiều sáng kiến cải tiến trong lao động 

sản xuất được công nhận, gồm: Sáng kiến phục hồi cần 
gạt sang số bàn xe dao máy tiện đứng (2018), SK tấm 

đệm tiện mâm bánh Đầu máy D18E (2019), SK cải 

tiến Bộ đồ gá tiện hộp dầu GAK1 (2020), SK Đầu hút 

đồng hồ so kích thước đo tiện lỗ moay ơ (2022), 01 SK 

Bàn rà cơ máy tiện vạn năng (2023), 02 SK Chế tạo 

chi tiết chống mòn đầu đo, thước đo giang cách trục 

bánh xe; SK đồ gá xác định tâm trục hãm đĩa khi ép 

trục (2024) 

3. Học tập: Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 
hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 

Cơ khí Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



- Năm 2021, 2023: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

- Được Đảng ủy Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội 

tặng Giấy khen "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 

2021-2023". 

81  CĐ 

Điện 

lực VN 

Phan Tiến 

Dũng 

Tổ trưởng Tổ 

cao áp, Đội 

Thí Nghiệm 

Xí nghiệp 

Dịch vụ Điện 

lực Khánh 

Hòa, Công ty 

Cổ phần Điện 
lực Khánh 

Hòa, Công 

đoàn 

EVNCPC 

1974  Đại học 33 

năm 

06/01

/2011 

2021 

2022 

2023 

2024 

(đang 

đề 

xuất) 

0913

4616

39 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: 05 sáng kiến năm (2020,  2021 (02 SK), 

2023, 2024) được Công ty công nhận, gồm: 

Sáng kiến "Sử dụng pin năng lượng mặt trời tại chỗ để 

cấp nguồn cho tủ RTU điều khiển RMU" (năm 2020); 

Sáng kiến "Sửa chữa, thay thể các trụ cực cách điện 

và buông chân không của Máy cắt 412 (Kiểu: LVB-

20M25B/20 1B2H - BHS VN; Hãng LS) tại TBA 110kV 
Suối Dầu đảm bảo vận hành an toàn" (năm 2021) giúp 

nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo vận hành 

an toàn, tiết kiệm chi phí mua sắm thiết bị, giá tri làm 

lợi: 150 triệu đồng; Sáng kiến "Sửa chữa, thay thế bộ 

truyền động OLTC hư hỏng (Kiểu VUCGRN 

380/450/C) của MBA 110kV T1- 40MVA - Hãng ABB 

tại TBA 110kV Đồng Đế thành công, kịp thời đưa vào 

vận hành" (năm 2021) giúp nâng cao độ tin cậy cung 

cấp điện, đảm bảo vận hành an toàn và khắc phục được 

tình trạng mất điện kéo dài do phải chờ mua sắm 

VTTB nhập ngoại; Tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm, 

giá trị làm lợi: 200 triệu đồng; Sáng kiến ''Nghiên cứu, 
áp dụng giải pháp đo và phân tích dòng làm việc của 

động cơ OLTC để đánh giá và xử lý bộ OLTC của MBA 

T1 tại TBA 110kV Ninh Thủy có tiếng kêu rung động 

bất thường khi chuyển nấc phân áp" (năm 2023), giá 

trị làm lợi là 300 triệu đồng; Sáng kiến "Nghiên cứu 

xử lý cân chỉnh hệ thống truyền động máy cắt 172 tại 

trạm 110kV Vạn Giã, bằng giải pháp đo và phân tích 

độ không đồng pha", giá trị làm lợi 300 triệu đồng. 

3. Học tập: Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 
hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 

Điện – 

Điện  

tử 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020, 2021, 

2023. 

- Danh hiệu Lao động sáng tạo cấp công ty KHPC 
(2020; 2021). 

+ Bằng khen của Ủy ban QLVNN năm 2022 

+ Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2017, 

2024 đang đề nghị KT) 

82  CĐ 

Điện 

lực VN 

Trần Quang 

Duy  

Tổ phó Tổ thu 

nợ - CBAT 

Bán chuyên 

trách Đội 

Quản lý Thu 

ghi, Công ty 
Điện lực Thủ 

Đức, 

EVNHCM 

1982  Đại học Trên 

10 

năm 

08/10

/2009 

2021 

2022 

2023 

0966

9994

9 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: 06 sáng kiến năm (2019, 2020, 2021, 

2023; 2024) được công nhận, gồm: 

Cải tiến nội dung "Thông báo thời điểm ngừng cung 

cấp điện do quá hạn thanh toán"; Cải cách hành chính 

cấp Tổng Công ty: Cải tiến công tác phân công tái lập 
điện đối với khách hàng nợ tiền điện; Sáng kiến cấp 

Tổng Công ty: Ứng dụng Google trang tính (Google 

sheets) tạo mã QR động dùng cho công tác quản lý vật 

tư, thiết bị với dữ liệu có thể cập nhật được; Sáng kiến 

cấp Tổng Công ty: Cải tiến cách thức lập biên bản hiện 

trường; Sáng kiến cấp Tổng công ty: Chế tạo thiết bị 

cầm tay dùng pin phát ra nguồn AC 220V phục vụ 

công tác xem chỉ số ngưng sau khi tháo công tơ được 

thay xuống tại nhà khách hàng; Sáng kiến cấp cơ sở: 

Nắp chụp bảo vệ chống cắt ổ khoá trạm phòng. 

3. Học tập: Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp. 
4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 

- Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn NN năm 2022. 

- Bằng khen của EVN năm 2019. 

Điện – 

Điện 

tử 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   

83  CĐ 

Giao 

thông 

Vận tải 

VN 

Nguyễn Văn 

Hưng 
Hạt trưởng 

Hạt 4, Công 

ty CP Đầu tư 

Xây dựng 

công trình 

1974  Cao 

đẳng 

28 

năm 

10/9/

2004 

2021-

2024 

9726

7836
8 

1. Phẩm chất chính trị: Đồng chí Hưng luôn chấp hành 

tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có 

ý thức tu dưỡng phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo 

đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. 

2. Sáng kiến: Luôn bố trí một xe ô tô tải cứu hộ để kịp 

thời tiếp cận hiện trường khi có sự cố. Trong 3 năm 

Xây 

dựng 

Doanh 

nghiệp 
Nhà 

nước 

Đạt   



222, Cục 

đường bộ Việt 

Nam 

qua, đồng chí đã phối hợp với chính quyền địa phương 

và lực lượng cảnh sát giao thông tham gia cứu hộ được 

10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đã đưa đi cấp 
cứu kịp thời 78 người. 

- Là người đứng đầu Hạt quản lý tuyển đường cửa ngõ 

Tây Bắc, anh Hưng luôn sẵn sàng ứng trực 24/24h và 

luôn là người đầu tiên trong phát hiện và xử lý, kịp thời 

cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo giao thông khẩn cấp, điều 

động phương tiện, nhân lực, chỉ huy việc cứu hộ, cứu 

nạn, mở đường để đảm bảo thông xe trong thời gian 

nhanh nhất, đảm bảo an toàn giao thông, giảm nhẹ 

được thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra đối 

với công trình giao thông trên tuyến. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Tích cực tu dưỡng, rèn 
luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng 

nghề nghiệp để áp dụng vào công việc, qua đó nâng 

cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công 

nghiệp, hoàn thiện bản thân 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia và 

vận động người lao động tham gia các phong trào thi 

đua do công đoàn phát động, tổ chức thi đua nhóm 

công nhân với nhau và có sự đánh giá, động viên khích 

lệ theo tuần… 

5. Khen thưởng: 

- Từ năm 2021 đến năm 2024, 4 năm liền đồng chí đạt 

danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
- Năm 2021 được Công đoàn Giao thông Vận tải VN 

tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu 

trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ 

chức công đoàn vững mạnh. Được tặng bằng khen của 

Chủ tịch UBNT thành phố Hòa Bình, Giấy khen của 

Cục Quản lý đường bộ I… 

84  CĐ 

Giáo 

dục VN 

Nguyễn Cẩm 

Nhung 

Chi ủy viên, 

Nhân viên 

phòng kinh 

doanh bán lẻ - 
Công ty cổ 

phần Mĩ thuật 

và truyền 

thông 

 1989 Đại học 12 

năm 

06/5/

2011 

2022-

2023 

8884

9722

2 

1. Phẩm chất chính trị: Đồng chí luôn chấp hành 

nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Có ý thức 

tự giác tự học tập, nâng cao kiến thức lý luận chính trị 

và chuyên môn nghiệp vụ. 

2. Sáng kiến: Đưa trung tâm sách thiết bị giáo dục 
ADCBook Mỹ Đình đi vào hoạt động ổn định, nề nếp 

và đem lại sự tin yêu của khách hàng, điểm đến tin cậy 

của quý phụ huynh và học sinh. 

3. Học tập nâng cao trình độ: đồng chí luôn có ý thức 

rèn luyện, tự học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn 

Khác Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



nghiệp vụ, tham gia các khóa học bồi dưỡng kiến thức, 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở, xây dựng đảng: tham 
mưu cho chi ủy chỉ đạo công tác công đoàn thực hiện 

tốt chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phối hợp 

tổ chức nhiều hội thi, hội thao do công đoàn công ty 

phát động. 

Từ 2018-2024, Chi bộ đã giới thiệu và kết nạp được 

13 quần chúng ưu tú vào đảng. Năm 2024 đã giới thiệu 

quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Minh Huế được kết nạp 

vào Đảng cộng sản Việt Nam. 

5. Khen thưởng: Quá trình làm việc, dù trên cương vị 

nào đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao 

và đạt được nhiều thành tích như: 
- Đạt thành tích xuất sắc trong vòng 1 của Hội thi: 

“Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của 

Đảng” năm 2018 do Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo 

tổ chức. 

- Đạt danh hiệu “Siêu chiến binh” chiến dịch phát hành 

2024 của CTCP Mĩ Thuật &Truyền Thông khen tặng.  

 Từ năm 2018-2021, đồng chí được xếp loại đảng viên 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022 và 2023, đồng chí 

đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

85  CĐ 

TCT 

Hàng 

hải VN 

Vũ Văn 

Nghiêm 

Thuyền 

trưởng tàu 
biển, Công ty 

cổ phần vận 

tải biển Việt 

Nam 

1987  Cao 

đẳng 

17 

năm 

4/16/

2015 

2021-

2024 

9848

8876

6 

1. Phẩm chất chính trị: luôn chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức tu 

dưỡng phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống 
trong sạch, lành mạnh. 

2. Sáng kiến: Đồng chí đã tích cực phát huy cải tiến kỹ 

thuật, đổi mới, sáng tạo, cải tiến liên tục (Kaizen) do 

Công ty phát động và các phong trào chuyên đề của tổ 

chức Công đoàn như "Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an 

toàn, vệ sinh lao động", "Văn hoá, thể thao"... Sỹ quan, 

thuyền viên của tàu đã tham gia nhiều sáng kiến, giải 

pháp tiết kiệm, làm lợi được Công ty công nhận, tiêu 

biểu như: 

- “Giải pháp chuyển đổi Maker Máy nén Điều hoà 

trung tâm khắc phục sự cố cháy Máy nén Điều hoà 
trung tâm tàu VOSCO SUNRISE”, làm lợi cho Công 

 ty: 672.818.000 VNÐ. 

- “Chỉnh định các mã mặt băng thành quầy để khắc 

phục tình trạng rò lọt doăng kín nước nắp hầm hàng”, 

làm lợi cho Công ty: 1.686.223.840 VNĐ. 

Khác Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



- “Giải pháp hoán cải gioăng làm kín cho các đầu ống 

thông hơi tàu VOSCO SUNRISE”, làm lợi cho Công 

ty: 251.850.000 VNĐ. 
- Bên cạnh đó, tôi đã chỉ đạo anh em thuyền viên của 

tàu thực hiện 05 kaizen, làm lợi cho Công ty gần 50 

triệu đồng. 

3. Học tập nâng cao trình độ: Đồng chí luôn có tinh 

thần chịu khó học tập, nâng cao trình độ, đồng thời dìu 

dắt đồng nghiệp trau dồi kiến thức, hướng dẫn các 

thuyền viên trẻ theo sau. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Thường xuyên phối hợp 

với công đoàn quan tâm đến an toàn, vệ sinh lao động, 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho anh em thuyền 

viên trên tàu. Đồng chí đã tham mưu cho Chi bộ chỉ 
đạo Ban Chỉ huy kết hợp cùng Công đoàn tàu đẩy 

mạnh việc kiểm tra an toàn, tuân thủ các quy định về 

bảo hộ lao động. 

5. Khen thưởng: Bằng khen trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19 (2021) của Ủy ban Quản lý vốn 

Nhà nước tại Doanh nghiệp, Tổng Công ty Hàng hải 

Việt Nam. Chiến sỹ thi đua cơ sở 2022-2023. 

86  CĐ 

TCT 

Hàng 

không 

VN 

Nguyễn Hữu 

Phước 
Chuyên viên 

Ban Kỹ thuật, 

Tổng Công ty 

Hàng không 
Việt Nam 

1987  Đại học 13 16/9/

2017 

2020 

2021 

0904

5655

87 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: tham gia nhóm tác giả Ban Kỹ thuật đưa 

ra giải pháp Tối ưu hóa nội dung sửa chữa cho động 

cơ đội bay A321NEO nhằm giảm số lượng tàu dừng 
do thiếu động cơ đã được Hội đồng xét công nhận sáng 

kiến xem xét phê duyệt. lợi ích sáng kiến mang lại là 

tiết kiệm được 669 ngày sửa chữa, ước tính làm lợi 

khoảng 2,883,390 USD (72 tỷ VNĐ, tính trên cơ sở 

chi phí phải thuê động cơ phục vụ khai thác). 

3. Học tập: Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ. 

Tham gia  học tập các khóa học chuyên sâu do đơn vị 

cử đi. 

4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và đơn 

vị phát động, tham gia xây dựng tổ chức công đoàn 
vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 5 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên trong đó có 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 

Khác Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



87  CĐ 

Ngân 

hàng 

VN 

Lê Thị Ly 

Anh  
Nhân viên, 

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Công đoàn cơ 

sở Ngân hàng 

TMCP Lộc 

Phát Việt 

Nam 

 1972 Cao 

học 

25 04/8/

1998 

2018-

2022, 

2024 

09811

1928

8 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 
2. Sáng kiến: Hưởng ứng phong trào 1 triệu sáng kiến 

do TLĐ LĐVN phát động, cá nhân 

đã đóng góp 08 sáng kiến được Tổng Liên đoàn ghi 

nhận, cụ thể: 

1. Đổi mới công tác hướng dẫn thủ tục kết nạp đảng 

viên mới 

2. Sáng tạo trong tổ chức học Nghị quyết của Đảng 

3. Sáng tạo trong tổ chức lễ kết nạp đảng viên tại Chi 

bộ Đảng 

4. Sáng kiến trong công tác chỉ đạo, triển khai hoạt 

động Công đoàn tại CĐCS NHBĐLV qua hệ thống 
email nội bộ viên 

5. Sáng tạo trong công tác đào tạo tập huấn về thể tục 

hồ sơ kết nạp đảng 

6. Nhân rộng điển hình cách làm hay của cá nhân/tập 

thể giúp các đơn vị khác học tập và làm theo, hoàn 

thành xuất sắc công tác tổ chức Đại hội Chi bộ trong 

toàn Đảng bộ. 

7. Sử dụng công nghệ 4.0 nâng cao chất lượng hoạt 

động Công đoàn 

8. Sáng tạo trong tổ chức hình thức sinh hoạt Chi bộ 

Đảng tại Đảng bộ Ngân hàng. 

3. Học tập: luôn tham gia và hoàn thành các khóa đào 
tạo của đơn vị. Trong năm 2024 đã tham gia 8 khóa 

đào tạo. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Luôn tích cực tham gia 

các hoạt động phong trào cơ quan đơn vị hiến máu tình 

nguyện, giải chạy trồng cây, ủng hộ đồng bào bị ảnh 

hưởng bị bão lũ, 

5. Khen thưởng:  5 năm liên tục từ 2018-2022 và năm 

2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Khác Doanh 

nghiệp 

tư 
nhân 

Đạt   

88  CĐ 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

VN 

Lê Chí Mộng 
Tổ trưởng tổ 

kỹ thuật, Xí 

nghiệp nước 
giải khát Suối 

Xanh thuộc 

Công ty 

Lương thực 

Tiền Giang, 

Tổng Công ty 

1982  Cao 

đẳng 

15 05/01

/2009 

2023 0384

2301

52 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: 
- Cải tiến máy phun khử trùng chlorine vỏ bình 5 

gallons, giá trị làm lợi 100 triệu đồng/năm 

- Cải tiến hệ thống béc phun rửa nước sạch bên ngoài 

vỏ bình của dây chuyền chiết rót bình 5 gallons, làm 

lợi 10 triệu đồng/năm 

Khác Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   



Lương thực 

Miền Nam 

3. Học tập: Tích cực học tập nâng cao trình độ. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

phong trào thi đua và xây dựng công đoàn cơ sở vững 
mạnh 

5. Khen thưởng: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 2023 

Giấy khen của của Giám đốc Công ty Lương thực Tiền 

Giang năm 2021, 2022, 2023 

Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 

Doanh nghiệp 2023 

89  Ban CĐ 

Quốc 

phòng 

Đỗ Văn Sơn 

Tổ phó Tổ 

Cáp nhiều sợi, 

Xí nghiệp Cáp 

quang và phụ 
kiện viễn 

thông, Tổng 

Công ty sản 

xuất thiết bị 

Viettel 

1985  12/12 18 

năm 

15/5/

2013 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

0976

3341

96 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến:  

Trong 5 năm 2019 - 2023 phát huy được nhiều sáng 
kiến ý tưởng, đặc biệt, giải pháp sáng kiến trực tiếp xử 

lý, sửa chữa các sản phẩm Cáp quang bị lỗi khuyết tật 

bề mặt như bỏ nhựa, đường kính không đều,..... tổng 

giá trị làm lợi khoảng 350 triệu đồng, là Tổ phó sản 

xuất, luôn quan tâm, chăm lo đời sống, chính sách, 

đảm bảo việc làm thường xuyên cho công nhân lao 

động như thăm hỏi ốm đau, trợ cấp bệnh nặng, hiểm 

nghèo, văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần, phúc lợi, thu nhập của CNLD trong 

tổ được đảm bảo. 

3. Học tập: Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp. 
4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 

Đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm 2019-2023, Bằng 

khen về Phong trào TĐQT 2019-2023. 

Điện – 

Điện  

tử 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt   

90  CĐ 

Than – 

Khoáng 

sản VN 

Nguyễn Quốc 

Dần  
Tổ trưởng sản 

xuất, tổ 
trưởng 

ATVSV, Phân 

xưởng khai 

thác Than 5, 

Công ty Than 

1985  Trung 

cấp 

16 02/9/

2016 

2019-

2023 

0379

5476

88 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: đã có 10 sáng kiến được công nhận, nổi 
bật: ''Thay 1 số ống cao áp hình thẳng của giá TLDĐ 

liên kết xích bằng ống thép tròn D21'' giúp tiết kiệm 

chi phí vật tư, làm lợi trên 50 triệu đồng. ''Làm thang 

tạo lối đi lại thay cho hệ thống dầm nền của lò thượng 

Khác Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt  



Dương Huy - 

TKV 

TG-100-:-+38 V8KTT'' giúp đi lại dễ dàng, an toàn, 

giá trị làm lợi trên 80 triệu đồng. 

3. Học tập: Luôn tìm tòi, học hỏi để nắm bắt làm chủ 
công nghệ mới 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

phong trào thi đua và xây dựng công đoàn cơ sở vững 

mạnh 

5. Khen thưởng: 5 năm liền Đảng viên hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Năm 2022 được Đảng ủy Công ty 2 lần 

khen thưởng danh hiệu gương “Người Thợ mỏ - Người 

Chiến sỹ”; Năm 2023 được Đảng ủy Công ty 3 lần 

khen thưởng danh hiệu “Người Thợ mỏ - Người Chiến 

sỹ” tiêu biểu. Năm 2022 được tặng Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ về thành tích tiêu biểu trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2017-2021. 

91  CĐ 

Than – 

Khoáng 

sản VN 

Đặng Việt 

Tuyền  
Nhân viên 

Phòng Quản 

lý chất lượng 

- Công ty 

Nhôm Đăk 

Nông -TKV 

 1987 Đại học 13 01/10

/2019 

2023 0971

2806

37 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: lắp đặt bổ sung thiết bị đo nhiệt độ cho 

lò nung chính (PO4) thuộc khu vực A18 áp dụng tại 

phân xưởng Nung Hydrat. Lợi ích thu được: An toàn 

trong quá trình vận hành, đảm bảo quá trình vận hành 

lò nung được liên tục. Giảm thiểu khả năng dùng lò 

nung đột xuất do hư hỏng thiết bị do nhiệt độ, tiết kiệm 

chi phí sản xuất. An toàn trong việc cách ly thiết bị để 

kiểm tra, sửa chữa và thay thế. 
3. Học tập: Tích cực học tập nâng cao trình độ 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: tích cực tham gia hưởng 

ứng các phong trào thi đua do công đoàn và Công ty 

phát động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh như các chương trình phát động thi 

đua tháng công nhân, thi đua 90 ngày đêm - đẩy mạnh 

sản xuất hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh... 

Luôn tham gia tích cực các hoạt động văn hóa thể thao 

do Công đoàn, Đoàn thanh niên công ty cũng như các 

đơn vị tổ chức. 
5. Khen thưởng: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm 2023, chiến sỹ thi đua cơ sở 2018, 2019-2023 

lao động tiên tiến, 2019 nữ cán bộ công nhân viên xuất 

sắc tiêu biểu. 

Khác Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt  



92  CĐ 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

VN 

Trần Đăng 

Thủy 

Tổ trưởng tổ 
kỹ thuật Đài 

Viễn thông Đà 

Nẵng - Trung 

tâm Hạ tầng 

mạng niềm 

Trung 

1976  Đại học Trên 

10 

năm 

20/10

/2004 

2020-

2024 

0913

4000

69 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 
2. Sáng kiến: Từ năm 2020-2024 có 06 sáng kiến giải 

pháp được Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung công 

nhận và 02 sáng kiến giải pháp được Tổng Công ty hạ 

tầng mạng công nhận. 

3. Học tập: Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 
5. Khen thưởng: 

Bằng khen Tập đoàn VNPT (2020, 2022, 2023), Bằng 

khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh 

nghiệp (2021). 

Điện – 

Điện  

tử 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 
nước 

Đạt  

93  CĐ 

Viên 

chức 

VN 

Hà Văn 

Cường 

Quản đốc 

phân xưởng, 

Phó Chủ tịch 

công đoàn 

Công ty Cổ 

phần In Công 

đoàn Việt 
Nam 

1984  Đại học 18 20/8/

2013 

2019 

2021 

2023 

 1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Trên cương vị là người quản lý của Phân 

xưởng sản xuất cũng là người trực tiếp đảm nhận 

những công việc khó của phân xưởng, luôn ý thức sắp 

xếp công việc, bố trí nhân lực để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ mà Ban Lãnh Đạo công ty giao cho. Qua bình xét 

đánh giá thực hiện nhiệm vụ hàng năm, căn cứ theo 
những tiêu chí quy định, bản thân được tập thể tín 

nhiệm ghi nhận. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 

qua các năm. 

Có kiến thức chuyên môn nghề nghiệp được đào tạo 

và rèn luyện từ thực tế công việc, am hiểu lĩnh vực và 

ngành mà Công ty đang hoạt động. Có năng lực trong 

công việc chuyên môn của Công ty. Tư duy năng động, 

sáng tạo, quyết đoán trong công việc, dám nghĩ dám 

làm dám chịu trách nhiệm trong công việc chuyên môn 

có năng lực dự báo, phán đoán, tham mưu đề xuất và 

xử lý các tình huống phát sinh trong phạm vi công việc 
được giao đảm bảo hiệu quả tốt. 

Năm 2020 được Chủ tịch HĐQT Công ty khen thưởng 

sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 

3. Học tập: Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp. 

Khác Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt  



4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tham gia tích cực và 

chủ động các hoạt động do công đoàn công ty và công 

đoàn cấp trên phát động. 
5. Khen thưởng: 

Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2019, 2021, 2023 của Đảng ủy Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam  

94  CĐ  

Xây 

dựng 

VN 

Lê Quang Đề 

Tổ trưởng Tổ 

sửa chữa, 

xưởng Clinker 

Công ty Xi 

măng Hoàng 

Thạch 

1967  10/10 Trên 

10 

năm 

12/9/

2008 

2018 

2019 

2021 

2023 

2024 

0904

3329

16 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 

kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 

được công nhận, áp dụng và làm lợi cho đơn vị, tiêu 

biểu năm 2021, 2022, tiêu biểu Sáng kiến Cải tạo cổ 

ngỗng lò con, Sáng kiến Cải tiến hệ thống đo hành 

trình giàn ghi HT2. 
3. Học tập: Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ 

năng nghề nghiệp. 

4.  Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 

5. Khen thưởng: 

Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở (2020-2022), 

Giấy khen Đảng ủy Công ty xi măng Hoàng Thạch 

(2023, 2024). 

Xây 

dựng 

Doanh 

nghiệp 

Nhà 

nước 

Đạt  

95  CĐ Y 

TẾ VN 

Nguyễn 

Thanh Tùng 
Nhân viên 

xưởng Non-

Betalactam, 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm 

Imexpharm 

1965  Sơ cấp Trên 

10 
năm 

25/11

/2013 

2018 

2019 
2021 

2023 

0919

8535
79 

1. Phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ý thức 
kỷ luật tốt. 

2. Sáng kiến: Tham gia phong trào sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật, có 04 sáng kiến được công nhận, 06 đề tài 

được Công ty công nhận mang lại hiệu quả trong sản 

xuất bộ phận. 

3. Học tập: Tự nâng cao kiến thức và năng lực chuyên 

môn qua việc tự học và tham gia các khóa học do Công 

ty tổ chức. Luôn lên kế hoạch học tập và sắp xếp thời 

gian hợp lý để tự học, nghiên cứu, đặc biệt là nghiên 

cứu sâu, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn mà mình 

phụ trách, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
4. Xây dựng công đoàn cơ sở: Tích cực tham gia 

hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn và 

doanh nghiệp phát động; tích cực tham gia xây dựng 

tổ chức công đoàn, xây dựng hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh. 

Khác Doanh 

nghiệp 
Nhà 

nước 

Đạt  



 

 

 

 

5. Khen thưởng: 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở (2018, 2019,2021), Lao động 

xuất sắc (2022, 2023). 
- Năm 2019: Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ của UBND tỉnh Đồng Tháp. 

- Giấy khen của Đảng ủy cơ sở Imexpharm đã có nhiều 

đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng 

nhiệm kỳ 2017 - 2020. 

- Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2021 - 202 của Đảng ủy Khối các cơ quan 

tỉnh Đồng Tháp. 


